




i 

 

MỤC LỤC 
 

                                                                                                                    Trang 

Chương 1 thông tin chung về cơ sở ........................................................................... 6 

1. Tên chủ cơ sở ................................................................................................. 6 

2. Tên cơ sở ........................................................................................................ 6 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của cơ sở ..................................................... 8 

3.1. Quy mô, công suất hoạt động cơ sở ............................................................. 8 

3.2. Công nghệ sản xuất, kinh doanh của cơ sở .................................................. 8 

3.3. Sản phẩm của cơ sở ................................................................................... 10 

4. Nguyên liêu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cấp 

điện, cấp nước của cơ sở trong giai đoạn vận hành ........................................... 10 

4.1. Nhu cầu sử dụng hoát chất......................................................................... 10 

4.2. Nguồn cung cấp điện, nước của cơ sở ....................................................... 10 

5. Các thông tin khác có liên quan đến cơ sở .................................................... 12 

Chương II. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch, khả năng chịu tải của môi trường19 

1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch 

tỉnh, phân vùng môi trường .............................................................................. 19 

2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường ................... 19 

Chương III. Kết quả hoàn thành công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của cơ sở21 

1. Công trình biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải .................... 21 

1.1. Thu gom thoát nước mưa .................................................................................. 21 

1.2. Thu gom thoát nước thải ................................................................................... 22 

1.3. Xử lý nước thải .................................................................................................. 23 

3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường: .................. 30 

4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại. ............................... 32 

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn .................................................... 36 

6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường ...................................... 36 

7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác (nếu có) ............................... 37 



ii 

 

8. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định đề án 

bảo vệ môi trường chi tiết................................................................................. 40 

9. Các nội dung thay đổi so với giấy phép môi trường đã được cấp .................. 41 

10. Kế hoạch, tiến độ, kết quả thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường, 

phương án bồi hoàn đa dạng sinh học ............................................................... 41 

Chương IV. Nội dung đề nghị cấp giấy phép môi trường ....................................... 42 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải ............................................... 42 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải .................................................. 43 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung ................................... 43 

3.1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung: ............................................................ 43 

3.2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung: .............................................................. 44 

3.3. Giá trị giới hạn .......................................................................................... 44 

4. Nội dung đề nghị cấp phép đối với chất thải rắn ........................................... 44 

5. Nội dung đề nghị cấp phép của cơ sở có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài 

làm nguyên liệu sản xuất .................................................................................. 46 

Chương V. Kết quả quan trắc môi trường của cơ sở ............................................... 47 

1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải ............................... 47 

2. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với bụi và tiếng ồn ...................... 49 

Chương VI. Chương trình quan trắc môi trường của cơ sở ..................................... 50 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải ............................ 50 

2. Chương trình quan trắc chất thải theo quy định của pháp luật ...................... 50 

2.1. Chương trình quan trắc chất thải định kỳ ................................................... 50 

2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải ..................................... 50 

2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên 

tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ cơ 

sở. .................................................................................................................... 50 

Chương VII. Kết quả kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường .............................. 53 

Chương VIII. Cam kết của chủ cơ sở ....................................................................... 54 

 



iii 

 

DANH MỤC BẢNG 

                                                                                                                      

                                                                                                                    Trang 

Bảng 1.1. Tọa độ ranh giới khu đất thực hiện Cơ sở ........................................... 6 

Bảng 1. 2. Danh mục nguyên vật liệu sử dụng tại Cơ sở................................... 10 

Bảng 1.3. Bảng thống kê nhu cầu sử dụng nước cấp của đơn vị ....................... 11 

Bảng 1.4. Nhu cầu sử dụng điện năng và nhiên liệu ......................................... 11 

Bảng 1.5. Danh mục bố trí diện tích công trình của Cơ sở ................................ 12 

Bảng 1.6. Danh mục bố trí diện tích công trình của Cơ sở ................................ 13  

Bảng 3.1. Tính toán công trình xử lý nước thải ................................................ 26 

Bảng 3.2. Thiết bị công nghệ của hệ thống xử lý nước thải .............................. 27 

Bảng 3.3. Khối lượng CTNH phát sinh tại bệnh viện ....................................... 32  

Bảng 4.1. Giới hạn thông số của chất ô nhiễm trong dòng nước thải Y tế......... 42 

Bảng 4.2. Giới hạn tối đa cho phép về tiếng ồn ................................................ 44 

Bảng 4.3. Giới hạn tối đa cho phép về độ rung ................................................. 44 

Bảng 4.4. Khối lượng CTNH phát sinh tại Cơ sở ............................................. 45  

Bảng 5.1. Kết quả quan trắc nước thải năm 2022 ............................................. 47 

Bảng 5.2. Kết quả quan trắc nước thải năm 2023 ............................................. 47 

Bảng 5.3. Kết quả quan trắc nước thải năm 2024 ............................................. 48  

Bảng 6. 1. Dự kiến kinh phí thực hiện quan trắc môi trường  ........................... 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

DANH MỤC HÌNH 

                                                         

                                                                                                                    Trang 
 

Hình 1.1. Vị trí thực hiện Cơ sở với các đối tượng xung quanh .......................... 7 

Hình 1.2. Quy trình hoạt động khám chữa bệnh của bệnh viện ........................... 8 

Hình 1. 3. Sơ đồ tổ chức và quản lý của cơ sở .................................................. 18  

Hình 3. 1. Sơ đồ hệ thống thu gom nước mưa .................................................. 21 

Hình 3. 2. Sơ đồ hệ thống thu gom, xử lý và thoát nước thải ............................ 22 

Hình 3.3. Mô hình hệ thống bể tự hoại ............................................................. 24 

Hình 3.4. Sơ đồ quy trình xử lý nước thải sản xuất ........................................... 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 

 

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 

 

 

BOD5 

 

Biochemical Oxygen Demand – nhu cầu oxy sinh học 

BTNMT Bộ Tài nguyên – Môi trường 

COD Chemical Oxygen Demand – nhu cầu oxy hóa học 

COx, Oxit của cacbon 

ĐTM Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

ĐBSCL Đồng bằng Sông Cửu Long 

DO Oxy hòa tan 

NOx Oxit của nitơ 

ODA Vốn hỗ trợ phát triển chính thức 

PCAs Các chất cao phân tử kể cả hydorcacbon thơm đa vòng 

PCCC Phòng cháy chữa cháy 

UBND Uỷ ban nhân dân 

SS Chất lơ lửng 

SOx Oxit của lưu huỳnh 

TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam 
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CHƯƠNG 1 
THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

 

1. Tên chủ cơ sở  

 Bệnh viện Quân Dân y, tỉnh Sóc Trăng 

- Địa chỉ văn phòng: Số 377 đường Nguyễn Văn Linh, Phường 2, Thành 
phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: Ông Nguyễn Chí Toàn 

- Chức vụ: Giám đốc 

- Điện thoại: 02996.255299   

- Bệnh viện Quân Dân y, tỉnh Sóc Trăng được thành lập theo Quyết định 
số 508/QĐTC-CTUBND ngày 04/11/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng.  

2. Tên cơ sở 

- Tên cơ sở: Bệnh viện Quân Dân y, tỉnh Sóc Trăng. 

 - Địa điểm cơ sở: Số 377 đường Nguyễn Văn Linh, Phường 2, Thành phố 
Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. 

 - Vị trí địa lý của Cơ sở: Bệnh viện Quân Dân y, tỉnh Sóc Trăng có vị trí 
tứ cận như sau: 

Vị trí tọa độ (hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 60):          

Bảng 1.1. Tọa độ ranh giới khu đất thực hiện Cơ sở 

TT Tên điểm 
Hệ tọa độ VN 2000 

X(m) Y(m) Ghi chú 

1 Đ01 1060216 550873  

2 Đ02 1060220 550887  

3 Đ03 1060236 550877  

4 Đ04 1060361 550962  

5 Đ05 1060489 550872  

6 Đ06 1060393 550809  

7 Đ07 1060379 550816  

8 Đ08 1060350 550787  
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+ Phía Đông Nam: Giáp Doanh trại Quân đội. 

+ Phía Tây Nam: Giáp đường Nguyễn Văn Linh. 

+ Phía Tây Bắc và Đông Bắc: Giáp nhà dân 

 

Hình 1.1. Vị trí thực hiện Cơ sở với các đối tượng xung quanh 
 

 Khu vực cơ sở có điều kiện về hạ tầng bao gồm:  Vị trí cơ sở nằm trên 
tuyến đường Nguyễn Văn Linh, phường 2. Đây là tuyến đường kết nối giao 
thông khu vực nội ô thành phố Sóc Trăng nên dân cư khu vực xung quanh đông, 
cơ sở hạ tầng thuận lợi về đường bộ.   

 * Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép có liên quan 

đến môi trường 

Văn bản nghiệm thu về PCCC ngày 10/11/2023 của Phòng Cảnh sát 
PCCC và CNCH, Công an tỉnh Sóc Trăng.  

* Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động 

môi trường; các Giấy phép môi trường thành phần (nếu có). 

Quyết định số 33/QĐHC-CTUBND ngày 15/01/2008 của Chủ tịch UBND 
tỉnh Sóc Trăng về việc phê chuẩn báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án 
đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Quân Dân y, tỉnh Sóc Trăng. 

* Quy mô cơ sở (Phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu 

tư công  

Tổng vốn đầu tư Cơ sở 41,6 tỷ đồng; Cơ sở thuộc Nhóm C phân loại theo 
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tiêu chí pháp luật về đầu tư công (Theo khoản 4 Điều 10 Luật Đầu tư công số 
39/2019/QH.14 ngày 13/6/2019) 

Cơ sở thuộc Nhóm III theo quy định của pháp Luật về bảo vệ môi trường 
(Thao số thứ tự 2 Mục II Phụ lục V của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 
10/01/2022 của Chính phủ). 

Căn cứ theo quy định Khoản 2 Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường số 
72/2020/QH14 ngày 17/11/2020, Cơ sở thuộc đối tượng phải có Giấy phép môi 
trường. Căn cứ Điểm c Khoản 3 Điều 41 Luật Bảo vệ môi trường số 
72/2020/QH14 ngày 17/11/2020, Cơ sở đi vào hoạt động năm 2010 và đã được 
UBND tỉnh Sóc Trăng phê duyệt Báo cáo đánh gía tác động môi trường năm 
2008. Do đó, Cơ sở thuộc trường hợp phải có Giấy phép môi trường do UBND 
tỉnh cấp.  

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của Cơ sở 

3.1. Quy mô, công suất hoạt động Cơ sở 

Dự án có công suất thiết kế 190 giường bệnh. 

3.2. Công nghệ sản xuất, kinh doanh của cơ sở 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.2. Quy trình hoạt động khám chữa bệnh của bệnh viện 

Bệnh nhân có BHYT Bệnh nhân không BHYT 

Bệnh nhân đăng ký lấy số 

Bệnh nhân đăng ký lấy số 
Quầy tiếp nhận bệnh 

Quầy tiếp nhận bệnh 

Quầy thu tiền phí 

Buồng/phòng khám bệnh/nội 
trú Buồng/phòng/nội trú 

Nhà thuốc Quầy cấp thuốc BHYT 

Kết thúc Kết thúc 

In đơn thuốc 

Nước thải y tế 
Nước thải sinh hoạt 

In đơn thuốc 
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* Thuyết minh quy trình: 

Bệnh nhân đến đăng ký khám bệnh sẽ lấy số thứ tự và làm thủ tục khám 
bệnh, nhận phiếu khám bệnh và số thứ tự tại buồng khám. Đóng tiền viện phí tại 
nơi thu tiền, chờ khám theo số thứ tự đã được ghi trên phiếu khám bệnh; vào 
khám khi được thông báo. 

Quy Trình Đón Tiếp Khám Bệnh như sau:  

- Bước 1: Người bệnh đến bộ phận tiếp nhận khám chữa bệnh/ bộ phận tiếp 
nhận bộ phận tiếp nhận khám chữa bệnh /khám BHYT bấm số thứ tự khám 
bệnh, ngồi ghế chờ nghe gọi số. 

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận bộ phận tiếp nhận khám chữa bệnh/ khám theo 
diện BHYT gọi số, kiểm tra thẻ BHYT, giấy tờ tùy thân, nhập thông tin người 
bệnh, phân phòng khám bệnh theo chuyên khoa, người bệnh được hướng dẫn 
đến phòng khám chuyên khoa được phân để khám theo số thứ tự trên sổ. 

- Bước 3: Tất cả người bệnh sau khi đã được phân phòng khám sẽ được đo 
huyết áp tại bàn đo tập trung trước khi vào khám bệnh.  

- Bước 4: Bác sĩ phòng khám chuyên khoa khám, tư vấn bệnh lí để điều trị, 
chỉ định các xét nghiệm, cận lâm sàng (nếu có), nhập viện (nếu bệnh lí cần phải 
điều trị nội trú), chuyển viện (nếu có) hoặc kê đơn thuốc điều trị ngoại trú. Các 
khoa điều trị gồm: 

- Khoa Khám Bệnh 
- Khoa Hồi Sức Tích Cực – Chống Độc 
- Khoa Nội Nhi Nhiễm 
- Khoa Ngoại Sản 
- Khoa Y Học Dân Tộc 
- Khoa Cận Lâm Sàng 
- Khoa Dược – Vật Tư – Trang Thiết Bị. 

- Bước 5: Người bệnh được làm các chỉ định cận lâm sàng như: xét nghiệm, 
siêu âm, X-Quang, điện tim, nội soi…Người bệnh được trả kết quả và trở về 
phòng khám, Bác sĩ phòng khám kết luận và tư vấn điều trị cho người bệnh có 
thể là kê đơn điều trị ngoại trú, nhập viện điều trị nội trú hoặc chuyển viện. 

- Bước 6: Khoa dược tiếp nhận đơn thuốc, hướng dẫn người bệnh đến quầy 
thu phí nộp lệ phí (hoặc đối với các trường hợp vượt mức quy định của BHYT), 
cấp thuốc trả thẻ BHYT, hướng dẫn cho người bệnh các dùng thuốc). 
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- Bước 7: Người bệnh kiểm tra thuốc được cấp so với đơn thuốc Bác sĩ kê 
đơn thuốc trước khi ra về hoặc xuất viện. 

3.3. Sản phẩm của cơ sở 

Hoạt động y tế, khám chữa bệnh. Trung bình một ngày số lượng bệnh nhân 
đến khám và điều trị khoảng 150 -200 người.; 

Số giường bệnh nội trú là 190 giường 

4. Nguyên liêu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cấp 
điện, cấp nước của Cơ sở trong giai đoạn vận hành 

4.1. Nhu cầu sử dụng hoát chất 

 Thuốc, thiết bị dùng trong khám chữa bệnh tại bệnh viện nằm trong danh 
mục cho phép sử dụng của Bộ Y tế, nhu cầu sử dụng theo yêu cầu thực tế. 

 Một số loại hóa chất chính được sử dụng thường xuyên phục vụ cho hoạt 
động của cơ sở như sau: 

Bảng 1. 2. Danh mục nguyên vật liệu sử dụng tại Cơ sở 

STT 
Tên nguyên, vật liệu 

đầu vào 
Đơn vị tính Định mức/tháng 

1 Soda Kg 25 

2 Phenol Kg 02 

3 Cloramin B Kg 50 

4 Cidex Kg 02 

5 Cồn 700 Lít 120 

6 Hóa chất rửa tay Lít 10 

 (Nguồn: Bệnh viện Quân Dân y tỉnh Sóc Trăng, 2024) 

4.2. Nguồn cung cấp điện, nước của Cơ sở 

a) Nguồn cung cấp, nhu cầu sử dụng nước 

- Nước cấp sinh hoạt của Cơ sở là Trạm cấp nước sinh hoạt tại khu vực 
Phường 1 thuộc Công ty Cổ phần cấp nước Sóc Trăng. 

- Nhu cầu sử dụng nước tại cơ sở như sau:  

Nhu cầu nước cho bệnh nhân nội trú: Số lượng giường bệnh sẽ nâng cấp 
là 190, với định mức sử dụng nước là 250 lít/giường/ngày (TCVN 4470:2012 - 
Bệnh viện Đa Khoa - Tiêu chuẩn thiết kế). Vậy lượng nước sử dụng là:   

Silo  
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                (190 × 250)/1000 = 47,5 m3/ngày. 

Nhu cầu nước cho bệnh nhân ngoại trú: Số lượng bênh 200 người và định 
mức sử dụng nước là 15 lít/lần khám. Vậy lượng nước sử dụng là:   

                 (200×15)/1000 = 3 m3/ngày. 

Nhu cầu cấp nước sinh hoạt cho cán bộ công nhân viên bệnh viện: Theo 
QCVN 01:2021/BXD, tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt của khu vực đô thị là 80 
lít/người/ngày đêm. Tổng số nhân viên làm việc tại bệnh viện là 170 người thì 
nhu câu sử dụng nước tối đa là: 

170 người x 80 lít/người/ngày  = 13.600 lít/ngày = 13,6 m3/ngày 

Vậy tổng như cầu sử dụng nước là:  

         47,5+ 3 + 13,6 = 64,1 m3/ngày  

Tuy nhiên nhu cầu sử dụng nước thực tế thấp hơn so với ước tính nêu 
trên. Theo số liệu thống kê thực tế về nhu cầu sử dụng nước cấp của cơ sở trong 
3 tháng liên tục của năm 2024 (theo hóa đơn tiền nước cấp) ước tính trung bình 
mỗi ngày khoảng 47,8 m3/ngày đêm như sau: 

Bảng 1.3. Bảng thống kê nhu cầu sử dụng nước cấp của đơn vị 

Tháng 7/2024 8/2024 9/2024 Trung bình 

Nước cấp (m3/tháng) 1.392 1.424 1.487 1.434 

 (Nguồn: Bệnh viện Quân Dân y, tỉnh Sóc Trăng, năm 2024) 

b)  Nguồn cung cấp, nhu cầu sử dụng điện 

Hoạt động của Cơ sở có sử dụng năng lượng điện để chiếu sáng, vận hành 
máy móc thiết bị, máy bơm xử lý nước thải, PCCC. Ngoài ra, Cơ sở còn sử dụng 
dầu DO để vận hành máy phát điện dự phòng trong trường hợp mất điện.  

Thống kê nhu cầu sử dụng điện của cơ sở trong 3 tháng liên tục của năm 
2024 (theo hóa đơn tiền điện) và khối lượng dầu DO sử dụng như sau: 

Bảng 1.4. Nhu cầu sử dụng điện năng và nhiên liệu 

STT Nhu cầu sử 
dụng 

Đơn vị Tháng 
7/2024 

Tháng 
8/2024 

Tháng 
9/2024 

Trung 
bình 

1 Điện năng  kWh/tháng 32.326 36.859 31.202 33.462 
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2 Dầu DO lít/tháng - 20 - 20 

(Nguồn: Bệnh viện Quân Dân y, tỉnh Sóc Trăng, năm 2024) 

5. Các thông tin khác có liên quan đến Cơ sở 

Tổng diện tích của cơ sở là 20.376 m2; Trong đó, diện tích xây dựng công 
trình là 20.258 m2 và diện tích lộ giới là 118 m2 . Thống kê chi tiết các hạng mục 
công trình như sau: 

Bảng 1.5. Danh mục bố trí diện tích công trình của Cơ sở 

STT Hạng mục ĐVT 
Số lượng 

phòng 
Diện tích 

(m2) 

A Nhóm các hạng mục công trình chính 

1 Khoa Khám chữa bệnh m2 14 501.77 

2 Khoa Hồi sức cấp cứu m2 08 501.77 

3 Khoa Dược-VT-TTB-CNK m2 10 266.44 

4 Khoa Cận lâm sàng m2 10 385.84 

5 Khoa Ngoại - Sản m2 19 656.88 

6 Khoa Nội - Nhi - Nhiễm m2 52 587.88 

7 Khoa Y học dân tộc m2 11 328.44 

8 Khu Chống nhiễm khuẩn m2 1 255.62 

9 Khu Dinh dưỡng m2 3 255.62 

10 Cầu thang, hành lang nối các khoa m2 3 449.29 

11 Khu Giải phẩu bệnh lý m2 03 120.36 

B Nhóm các hạng mục công trình phụ trợ 

1 Nhà thuốc Bệnh viện m2 01 48 

2 Nhà xe Bệnh viện m2 01 126.48 

3 Nhà xe khách m2 01 254.48 
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STT Hạng mục ĐVT 
Số lượng 

phòng 
Diện tích 

(m2) 

4 Nhà Bảo vệ m2 01 21 

5 Nhà đặt máy phát điện m2 01 8.75 

6 Trạm xử lý nước thải  m2 01 148 

7 Kho chất thải rắn y tế m2 01 16 

8 Kho chất thải nguy hại m2 01 16 

9 Bể nước ngầm (90m3) m2 01 45 

10 Đất cây xanh, giao thông   15.264,66 

 Tổng cộng   20.258,28 

(Nguồn: Bệnh viện Quân Dân y tỉnh Sóc Trăng, 2024)  

 Danh mục máy móc thiết bị phục vụ cho hoạt động của bệnh viện có hiện 
trạng sử dụng tốt, bao gồm các thiết bị chính như sau: 

Bảng 1.6. Danh mục bố trí diện tích công trình của Cơ sở 

STT Tên thiết bị ĐVT 
Số 

lượng 
Ghi 
chú 

1  Monitor theo dõi BN 5 thông số Máy 1  

2  Máy siêu âm sách tay 2 đầu dò kèm 
máy in 

Máy 
1 

 

3  Máy hút điện  Máy 1  

4  Máy thở + Máy khí nén Máy 1  

5  Máy thở + Máy khí nén Máy 1  

6  Máy đo độ bão hòa ôxy loại để bàn  Máy 1  

7  Máy đo độ bão hòa ôxy loại để bàn  Máy 1  

8  Bơm tiêm điện  Máy 3  

9  Máy truyền dịch  Máy 3  

10  Bộ dụng cụ phẫu thuật sản phụ khoa 
(gồm cả KHHGĐ) 

Bộ 
1 
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STT Tên thiết bị ĐVT 
Số 

lượng 
Ghi 
chú 

11  Máy hút điện chạy liên tục, áp lực thấp:  Máy 1  

12  Bàn mổ đa năng thủy lực  Cái 2  

13  Đèn mổ treo trần ≥ 120.000 lux Cái 2  

14  Đèn mổ di động ≥ 60.000 lux Cái 1  

15  Máy hút thai Máy 1  

16  Dao mổ điện cao tần 300WHF Cái 1  

17  Máy là tay chạy điện Máy 1  

18  Máy gây mê kèm thở  Máy 1  

19  Monitor phòng mổ 6 thông số (có theo 
dõi EtCO2) 

Máy 
1 

 

20  Monitor phòng mổ 6 thông số (không có 
theo dõi EtCO2) 

Máy 
1 

 

21  Lồng ấp trẻ sơ sinh  Cái 1  

22  Ghế + Bộ khám điều trị RHM + Lấy 
cao răng bằng siêu âm 

Cái 
1 

 

23  Bộ khám điều trị TMH + ghế Bộ 1  

24  Kinh hiển vi khám mắt Máy 1  

25  Máy Đo Khúc xạ tự dộng   Máy 1  

26  Tủ lạnh 250 lít  cái 1  

27  Máy siêu âm trắng đen 2 đầu dò kèm 
máy in có xe đẩy 

Máy 
1 

 

28  Máy phân tích khí máu  Máy 1  

29  Kính hiển vi 2 mắt Máy 1  

30  Máy Phân tích nước tiểu tự động 10 
thông số  

Máy 
1 

 

31  Bộ Nội soi dạ dày Ống mềm ( Video-
monitor) 

Máy 
1 

 

32  Máy X Quang cao tầng >500mA Máy 1  

33  Máy châm cứu Máy 9  

34  Máy sóng ngắn điều trị Máy 1  
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STT Tên thiết bị ĐVT 
Số 

lượng 
Ghi 
chú 

35  Máy điện từ trường điều trị Máy 1  

36  Máy laser điều trị 25 W Máy 2  

37  Máy điều trị xung điện  Máy 2  

38  Máy điện châm đa năng Máy 2  

39  Máy điện châm Máy 10  

40  Bồn tắm Steam 06 người ( Máy 
Steambath 06 người ) 

Cái 
1 

 

41  Bồn tắm massage 03 người  ( Bồn 
massage Acrylic 03 người )  

Cái 
1 

 

42  Máy Quang Liệu ( Máy laser trị liệu ) Máy 1  

43  Hệ thống kéo dãn cổ , cột sống + Bàn 
nâng hạ bằng điện   

Hệ thống 
1 

 

44  Bồn Paraffin ( Thùng Paraffin ) không 
kèm xe đẩy 

Cái 
1 

 

45  Đèn hồng ngoại chân cao có tăng giảm  Cái 10  

46  Đèn hồng ngoại chân thấp có tăng giảm  Cái 2  

47  Bàn tập phục hồi chức năng ,Nâng hạ 
bằng điện 

Cái 
1 

 

48  Bộ dụng cụ tập Đa Năng   Bộ 1  

49  Giường xiên quay tập đứng lớn  Cái 1  

50  Nệm tập Vật Lý trị liệu Cái 2  

51  Dàn kéo trợ giúp tay + kéo cổ gắn tường  Bộ 2  

52  Bộ khung kéo cổ gắn tường  Bộ 4  

53  Máy sấy đồ vải  30kg   Máy 1  

54  Máy giặt, vắt ≥ 30 kg  Máy 2  

55  Nồi hấp 75 lít chạy điện Máy 1  

56  Tủ sấy 250 độ C, 120 lít Máy 1  

57  Tủ sấy khô ≥ 60 lít Máy 1  

58  Tủ ấm 37 đến 60 độ C, ≥ 60 lít Máy 1  

59  Máy Cất nước 2 lần ,2 lít/h+ Bộ tiền lọc  Máy 1  
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STT Tên thiết bị ĐVT 
Số 

lượng 
Ghi 
chú 

60  Máy phun dung dịch khử trùng Máy 1  

61  Bộ dụng cụ mổ quặm, mộng mắt Bộ 1  

62  Bộ dụng cụ chích chắp lẹo Bộ 1  

63  Cân kỹ thuật 0,1 gram (max ≥ 600g)  Cái 1  

64  Bộ kính thử thị lực kèm theo gọng (cận 
+ viễn) 

Bộ 
1 

 

65  Máy Siêu âm màu 4 chiều + Máy In Máy 1  

66  Máy Siêu âm Doopler màu 2 đầu dò Máy 1  

67  Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng Máy 1  

68  Bộ đo nhãn áp   Máy 1  

69  Máy đo độ đông máu cầm tay  Máy 1  

70  Tủ lạnh trữ máu  Máy 1  

71  Bộ soi bóng đồng tử đo khúc xạ  Máy 1  

72  Đèn soi đáy mắt  Máy 1  

73  Tủ an  toàn sinh học cấp 2 Máy 1  

74  Máy hấp dụng cụ Máy 1  

75  Máy điện tim  Máy 1  

76  Máy điện tim  Máy 1  

77  Máy nội soi TMH Máy 1  

78  Máy sinh hóa tự động Máy 1  

79  Máy Phân tích nước tiểu tự dộng 10 
thông số  

Máy 
1 

 

80  Máy xét nghiệm HBA1C Máy 1  

81  Máy phân tích huyết học tự động 22 
thông số  

Máy 
1 

 

82  Máy xét nghiệm đông máu bán tự động Máy 1  

83  Máy phân tích nước tiểu  Máy 1  

84  Máy xét nghiệm ion đồ 5 thông số Máy 1  

85  Máy đo khí máu động mạch Máy 1  
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STT Tên thiết bị ĐVT 
Số 

lượng 
Ghi 
chú 

86  Máy đo thính lực  Máy 1  

87  Máy siêu âm điều trị 1 đầu dò Máy 1  

88  Máy rửa phim X Quang Máy 1  

89  Xe đạp tập Cái 1  

90  Xe đẩy y dụng cụ cấp cứu Xe 2  

91  Khung tập đi song song cho người 
khuyết tật 

Cái 
1 

 

92  Cầu thang tập đi cho người khuyết tật 
(chữ L) 

Cái 
2 

 

93  Máy phun khí dung Máy 2  

94  Ghế máy nha khoa Máy   

95  Máy điện tim  Máy 1  

96  Máy quay li tâm Máy 1  

97  Máy trợ thở CPAP (HFNC) Máy 3  

98  Máy tạo oxy 1 - 7 lít/phút Máy 20  

99  Máy  tạo oxy di động 5L/phút Máy 15  

100  Máy  tạo oxy  5L/phút Máy 20  

101  Máy thở VFS-410 Máy 2  

102  Máy thở FLIGHT 60 Máy 1  

103  Máy thở MTV 1000 Máy 1  

104  Máy siêu âm màu 4D Máy 1  

105  Máy xét nghiệm sinh hóa tự động Máy 1  

106  Máy xét nghiệm huyết học Máy 1  

107  Dây nội soi đại tràng video Máy 1  

108  Máy phá rung tim và tạo nhịp Máy 1  

109  Hệ thống chụp X Quang 500MA Máy 1  

110  Máy điện tim 3 kênh Máy 1  

111  Bơm tiêm điện  Máy 1  

112  Bơm khối Biolight P600  Máy 5  
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STT Tên thiết bị ĐVT 
Số 

lượng 
Ghi 
chú 

113  Máy phun thuốc bảo vệ thực vật có bộ 
đầu máy phun ULV  

Máy 
1 

 

114  Tủ mát bảo quản thuốc điều trị covid-19 
(SANAKY) 

Máy 
1 

 

115  Máy ghế nha khoa Máy 1  

116  Máy chụp X quang di động KTS Máy 1  

117  Máy đo nồng độ cồn Máy 1  

118  Máy điện tim Máy 1  

119  Hệ thống kéo giãn cột sống lưng và cổ Máy 1  

* Tổ chức quản lý của đơn vị 

Tổ chức quản lý và hoạt động của Bệnh viện Quân Dân y, tỉnh Sóc Trăng 
như sau: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 3. Sơ đồ tổ chức và quản lý của cơ sở 

Ban Giám đốc 

Phòng, ban: 

- Phòng Tổ chức hành chính - 
Quản trị 

- Phòng Kế hoạch nghiệp vụ và 
Điều dưỡng 

- Phòng Tài chính - Kế toán 

 

Các Khoa chuyên môn: 

- Khoa Khám Bệnh 

- Khoa Hồi Sức cấp cứu 

- Khoa Nội -  Nhi - Nhiễm 

- Khoa Ngoại - Sản 

- Khoa Y Học Dân Tộc 

- Khoa Cận Lâm Sàng 

- Khoa Dược - Vật Tư - Trang 
Thiết Bị - Chống nhiễm khuẩn. 
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CHƯƠNG II 
SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG 

CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

 

1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 
hoạch tỉnh, phân vùng môi trường 

- Quy hoạch BVMT Quốc gia thời kỳ 2021 – 2030: Theo Quyết định số 
611/QĐ-TTg ngày 08/07/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch 
bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, cho 
thấy dự án phù hợp với quan điểm đáp ứng các yêu cầu thực hiện các mục tiêu 
của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

- Quy hoạch tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050: Theo 

Quyết định số 995/QĐ-TTg ngày 25/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
phê duyệt quy hoạch tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050, cho 
thấy Bệnh viện Quân Dân y, tỉnh Sóc Trăng phù hợp với Phương án phát triển 
của ngành Y tế tỉnh Sóc Trăng. 

- Quyết định số 2789/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của UBND tỉnh Sóc 
Trăng về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Sóc 
Trăng, tỉnh Sóc Trăng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. 

- Quyết định số 3282/QĐ-UBND ngày 05/12/2022 của UBND tỉnh Sóc 
Trăng về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thành phố 
Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. 

Bệnh viện Quân Dân y, tỉnh Sóc Trăng được phê duyệt Báo cáo đánh giá 
tác động môi trường tại Quyết định số 33/QĐHC-CTUBND ngày 15/01/2008 
của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc phê chuẩn báo cáo đánh giá tác 
động môi trường Dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Quân Dân y, tỉnh 
Sóc Trăng. 

2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường 

Nguồn tiếp nhận nước thải sau xử lý của Bệnh viện Quân Dân y, tỉnh Sóc 
Trăng là hệ thống cống thoát nước chung của đường Nguyễn Văn Linh, thành 
phố Sóc Trăng; sau đó thoát ra kênh Maspero, thành phố Sóc Trăng. 

Nguồn tiếp nhận bụi và khí thải là môi trường không khí xung quanh khu 
vực cơ sở là phù hợp với khả năng chịu tải của môi trường đã được khảo sát, 
đánh giá chi tiết trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư 
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xây dựng công trình Bệnh viện Quân Dân y, tỉnh Sóc Trăng. Trong đó quy định 
nước thải của dự án sau xử lý đạt QCVN 28/2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 
Quốc gia về nước thải y tế (giá trị C cột B với k = 1,2); Bụi, khí thải phát sinh 
không liên tục từ máy phát điện dự phòng được xử lý trong hệ thống công nghệ, 
thiết bị đạt QCVN 19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải 
công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (Cột B, Kv = 0,8 và Kp = 1) trước khi 
thải ra môi trường tiếp nhận, nhằm không gây tăng mức độ ô nhiễm cho nguồn 
tiếp nhận. Đồng thời, Cơ sở đã được cấp phép xả nước thải vào cống thoát nước 
chung của đường Nguyễn Văn Linh thành phố Sóc Trăng, Giấy phép số 37/GP-
UBND ngày 4/9/2020 của UBND tỉnh Sóc Trăng. 

Ngoài ra, theo Quyết định số 1075/QD-UBND ngày 04/5/2023 của 
UBND tỉnh Sóc Trăng về phê duyệt khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải 
của các sông chính thuộc nguồn nước nội tỉnh (nước mặt) trên địa bàn tỉnh Sóc 
Trăng, thì sông Maspero khu vực Sóc Trăng đảm bảo khả năng tiếp nhận nguồn 
nước thải của thành phố Sóc Trăng. 

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh hàng ngày cơ sở thu gom tập trung tại 
khu vực kho chứa chất thải rắn sinh hoạt, phân loại và hợp đồng với Công ty Cổ 
phần công trình đô thị Sóc Trăng thu gom và xử lý tập trung hàng ngày tại bãi rác 
của địa phương.  

Chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh trong quá trình hoạt 
động được thu gom vào kho chứa và hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, 
xử lý định kỳ theo quy định. 

Chất thải thải nguy hại phát sinh từ hoạt động của bệnh viện sẽ được thu 
gom vào kho chứa chất thải nguy hại và hợp đồng với đơn vị có chức năng thu 
gom, xử lý định kỳ theo quy định. 
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CHƯƠNG III 
KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 
 

1. Công trình biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 
1.1. Thu gom thoát nước mưa 

Hệ thống thu gom, thoát nước mưa được xây dựng hoàn chỉnh và riêng 
biệt với hệ thống thu gom, thoát nước thải; sơ đồ thu gom nước mưa như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

Hình 3. 1. Sơ đồ hệ thống thu gom nước mưa 

  Nước mưa phát sinh từ mái nhà được thu gom bằng ống nhựa PVC 

(đường kính Φ114mm) dẫn vào hệ thống rãnh thu gom nước mưa và hố ga trên 

tuyến và nước mưa phát sinh chảy tràn trên bề mặt sân, đường nội bộ theo cao 
độ thiết kế (thiết kế với độ dốc 0,3-0,5%) chảy vào hệ thống hố ga thu nước 
mưa; Hệ  thống hố  ga thu gom nước mưa có kế t cấu bằng BTCT có 
nắp chắn rác, khích thước hố  ga (1,2x1,2x1,2m) và cống dẫn dạng 
cống tròn D300 kế t cấu BTCT kết nối dẫn thoát nước mưa đấu nối vào Hệ 
thống thu gom nước thải chung của khu vực đường Nguyễn Văn Linh tại cơ sở. 

  Vị trí toạ độ đấu nối là:  X = 1063031; Y= 551267  

Thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom nước mưa:  

Ống nhựa PVC (Φ114) 

Nước mưa trên mái nhà 

 
Hệ thống rãnh thu gom nước mưa 

(Kết cấu rãnh hở bê tông lót đal kích 
thước (0,4 x 0,5m) và 22 hố ga đấu nối, 

kích thước hố ga (1,2 x 1,2 x 1,2m))   

Nước mưa chảy tràn trên bề 
mặt sân, đường nội bộ tại cơ sở 

Hệ thống thoát nước của khu vực đường 
Nguyễn Văn Linh 

(Chiều dài tuyến rãnh là 990 m)   
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 - Đường ống nhựa PVC Φ114; kết nối dẫn nước mưa từ mái nhà đến hố ga 

thu gom nước mưa; 
- Đường cống tròn dẫn nước mưa đặt ngầm BTCT D300, dài 16m; 
- Số Hố ga: 22 cái; kích thước (1,2x1,2x1,2m).  

 Ngoài ra, Cơ sở thực hiện các biện pháp: Định kỳ kiểm tra, nạo vét hệ 
thống cống, rãnh, hố ga; Thường xuyên duy tu bảo dưỡng hệ thống thu gom, 
thoát nước mưa chảy tràn, không để các loại rác thải, bụi xâm nhập vào đường 
thoát nước; Thực hiện tốt công tác dét dọn, vệ sinh mặt bằng, đường nội bộ, bố 
trí các thùng rác một số khu vực sân, đường nội bộ trong khuôn viên bệnh viện 
nhằm hạn chế bụi lan truyền theo nước mưa ra ngoài môi trường. 

1.2. Thu gom thoát nước thải 

Mạng lưới thu gom nước thải từ các nguồn phát sinh nước thải tại cơ 
sở dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 2. Sơ đồ hệ thống thu gom, xử lý và thoát nước thải 

 Nước thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh dùng cho cán bộ, nhân viên bệnh viện 
và bệnh nhân khám và điều trị được thu gom xử lý bể tự hoại 03 ngăn, các bể tự 
hoại có tổng thể tích là 80m3 để xử lý sơ bộ, sau đó tự chảy theo tuyến cống 
D300 đặt ngầm dẫn về hố thu gom nước thải. 

Nước thải sinh hoạt của công 
nhân viên bệnh viện và bệnh 

nhân nội, ngoại trú,..  

Các bể tự hoại 
(tổng thể tích 80 m3) 

Hệ thống xử lý nước thải  
tập trung 

(Công suất 70 m3/ngày.đêm) 

Nước thải từ hoạt động chuyên 
môn, khám chữa bệnh 

Hệ thống thoát nước của khu 
vực đường Nguyễn Văn Linh 

(Chiều dài tuyến cống 230m ) 

Ống dẫn thoát nước thải (D300) 
và hố thu gom đấu nối 

(Chiều dài tuyến cống 515m )  



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Bệnh viện Quân Dân y, tỉnh Sóc Trăng 

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH MTV tư vấn môi trường Đồng Xanh Sóc Trăng; 
Địa chỉ: Số 461, Trương Vĩnh Ký, phường 7, TP Sóc Trăng; ĐT: 097596574                         23 

Nước thải từ hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh được thu gom vào hố ga 
thu gom nước thải (Kích thước 1,2x 1,2 x 1,2m). Nước thải từ các hố ga thu gom 
dẫn về hố thu gom hệ thống xử lý nước thải tập trung bằng cống tròn D300 
kế t kết nối dẫn nước thải vào hệ thống xử lý nước thải tập trung có công suất xử 
lý là 70m3/ngày đêm để xử lý.  

 - Vị trí xả nước thải: Hệ thống thoát nước chung dọc đường Nguyễn Văn 
Linh, phường 2, thành phố Sóc Trăng. 

 - Tọa độ vị trí xả thải (theo hệ VN 2000, kinh tuyến trục 1050, múi 

chiếu 30): X= 1063027;    Y= 551309. 

 - Nguồn tiếp nhận nước thải: Hệ thống thoát nước chung khu vực 
đường Nguyễn Văn Linh và thoát ra Sông Maspero thuộc khu vực khóm 6, 
phường 2, thành phố Sóc Trăng. 

1.3. Xử lý nước thải 
 a) Đối với nước thải sinh hoạt 

 - Nguồn phát sinh: Nước thải sinh hoạt phát sinh hoạt động sinh hoạt của 
cán bộ công nhân viêc, y bác sĩ, bệnh nhân, thân nhân nuôi bệnh; Khối lượng 
nước thải sinh hoạt sẽ được thu gom xử lý sơ bộ bằng 01 bể tự hoại 3 ngăn 
tại khu vực phát sinh.  

- Quy trình hoạt động của bể tự hoại 03 ngăn như sau: 

+ Ngăn chứa: Kích thước  lớn  nhất (chiếm 50%), đây là nơi 
tích trữ phân. Phần bùn và các váng nổi bọt bị giữ lại bên ngăn chứa phân. 

+ Ngăn phân hủy: Nước thải sau khi qua ngăn chứa được dẫn vào ngăn 
phân hủy bằng các lỗ thông trên vách. 

+ Ngăn lắng: Nước thải từ ngăn phân hủy sẽ chảy qua ngăn lắng; Nước 
thải từ ngăn lắng chảy vào hố ga thu gom nước thải. Tiếp theo nước thải tự 
chảy về hố ga thu gom của hệ thống xử lý nước thải tập trung. 

Hiệu suất xử lý cặn được giữ lại trong đáy bể từ 03 – 06 tháng, dưới 
tác động phân huỷ chất hữu cơ của hệ vi sinh vật kỵ khí, các chất hữu cơ bị 
phân huỷ một phần, một phần tạo ra các chất khí và một phần tạo thành các 
chất vô cơ hoà tan. 

Trong mỗi bể tự hoại đều có ống thông hơi để giải phóng lượng khí 
phát sinh ra trong quá trình lên men kỵ khí và để thông các ống đầu vào, đầu 
ra khi bị nghẹt. Nước thải sau khi xử lý qua bể tự hoại thì hàm lượng các chất 
ô nhiễm BOD5, COD và SS giảm đáng kể (40 – 50%). Thời gian lưu nước 
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trong bể khoảng 20 ngày thì 95% chất rắn lơ lửng sẽ lắng xuống đáy bể. 

 

 

 

  

                 

 

 

Mặt bằng bể tự hoại 3 ngăn        Mặt cắt A – A của bể tự hoại  
 

Hình 3.3. Mô hình hệ thống bể tự hoại 

 

Nước sinh hoạt sau khi xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại được dẫn vào hệ thống 
xử lý nước thải tập trung của cơ sở để xử lý cùng với nước thải y tế đạt Quy 
chuẩn môi trường theo quy định trước khi thải ra môi trường tiếp nhận. 

b) Hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 70m
3
/ngày.đêm 

Quy trình công nghệ xử lý nước thải như sau: 

Nước thải phát sinh từ quá trình hoạt động của cơ sở (sinh hoạt và y tế) 
được thu gom bằng hệ thống đường ống dẫn về hệ thống xử lý nước thải được 
đặt tại khuôn viên cơ sở. Nước thải được tách rác bằng lưới chắn rác có đường 
kính lỗ 5 mm trước khi chảy về bể thu gom. Rác được người vận hành thu dọn 
định kỳ bằng thủ công vì lượng rác này rất ít. 

Nước từ về thu gom được bơm chuyển nước lên bể điều hòa. Bể điều hòa 
có nhiệm vụ điều hòa lưu lượng và nồng độ nước thải. Do nước thải phát sinh 
trong ngày không liên tục (phát sinh lưu lượng lớn trong giờ khám chữa bệnh, 
phát thải lưu lượng ít trong thời gian ban đêm hoặc khi cơ sở không hoạt động), 
chính vì thế mà nước thải phát sinh tại từng thời điểm trong ngày sẽ không đều. 
Nếu lượng nước thải tại lúc cao điểm có lưu lượng lớn, nồng độ ô nhiễm cao đổ 
vào bể sinh học cùng lúc sẽ gây sock tải cho hệ vi sinh vật đang hoạt động, có 
thể gây chết vi sinh và hệ thống sẽ không ổn định, không xử lý nước đạt yêu 
cầu. Chính vì thế mà cần phải phải có bể thu gom điều hòa để có thể chứa toàn 
bộ lượng nước xả thải phát sinh. Sau đó, nước thải sẽ được bơm liên tục vào bể 
keo tụ tạo bông để xử lý. 

Ngăn chứa 

Ngăn lắng 

Ngăn phân huỷ 

Nắp hầm 

Khí gas 
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Hình 3.4. Sơ đồ quy trình xử lý nước thải sản xuất 

Bể keo tụ tạo bông và lắng sơ cấp nhằm loại bỏ vật chất rắn có trong nước 
thải, sử dụng chất keo tụ PAC, các chất này sẽ trung hoà các điện tích của các 
hạt keo hoà tan trong nước, ngăn cản sự chuyển động hỗn loạn của các ion giúp 
cho việc liên kết tạo bông keo tụ thuận lợi. Đối với nước thải có hàm lượng SS 
cao, quá trình keo tụ cũng có tác dụng lớn trong việc kết bông cặn để đến quá 
trình lắng sau đó sẽ loại được các bông cặn này, tức là đã giảm được một lượng 
SS đáng kể. 

Bể trung gian 

Clorine 

Nước thải đầu vào 

Bể điều hòa 

Bể gom 

Bồn chứa bùn 

Bể khử trùng 

Bể aerotank 

Máy thổi khí 

B
ùn tuần hoàn 

Bể lắng sinh học 

N
ước tách pha 

Bể keo tụ lắng sơ cấp 

Nước thải đầu ra đạt QCVN 
28:2010/BTNMT (Cột B, K= 1,2) và 
thoát ra cống thu gom chung Đường 

Nguyễn Văn Linh 

Cột lọc áp lực 
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Tại bể hiếu khí (aerotank), các chất ô nhiễm được chuyển hóa thành khí 
CO2, H2O và một số sản phẩm phụ khác, một phần tổng hợp thành sinh khối 
dưới điều kiện hiếu khí. Để tạo điều kiện hiếu khí cho các vi sinh vật, không khí 
từ máy thổi khí được phân phối vào đáy ngăn qua các đĩa phân phối khí dạng 
mịn. Ngoài ra, sục khí còn có tác dụng xáo trộn bùn sinh học, giá thể sinh học lơ 
lửng với nước thải làm tăng hiệu quả xử lý của ngăn hiếu khí.  

Nước thải từ ngăn hiếu khí tự chảy sang ngăn lắng, tại đây bùn vi sinh 
được tách ra khỏi nước thải bằng nguyên lý lắng trọng lực. Phần nước trong tràn 
qua ống thu nước tự chảy về ngăn khử trùng còn phần bùn dư được bơm về bể 
chứa bùn, và hoàn lưu về bể aerotank để duy trì mật độ vi sinh. 

Bể chứa trung gian thu gom nước sau lắng, đảm bảo cho hoạt động của 
bơm lọc. 

Bồn lọc áp lực: Nhiệm vụ loại bỏ các chất cặn lơ lửng khó lắng, xác vi 
sinh vật. Nước từ ngăn khử trùng được bơm lọc vào bồn lọc áp lực qua ống dẫn 
nước vào ở phía trên bồn. Trong bồn lọc áp lực có các lớp vật liệu như sỏi, cát 
lọc và than hoạt tính. Khi nước thải đi qua các lớp vật liệu lọc, cặn lơ lửng sẽ 
được giữ lại trên bề mặt các lớp vật liệu còn phần nước trong chảy xuống bể khử 
trùng. 

Nước thải trước khi đi qua bể khử trùng được xáo trộn clorine từ máy 
bơm định lượng, mục đích loại bỏ vi sinh vật trong nước thải, thời gian lưu nước 
15 phút đủ để các phân tử ClO- có đặc tính oxy hóa mạnh, phá vỡ màng tế bào vi 
sinh vật, đạt hiệu quả khử trùng cao. 

Bể chứa bùn có nhiệm vụ lưu và nén bùn sinh ra trong quá trình xử lý. 
Phần bùn có khối lượng nặng hơn nên lắng đáy, phần nước tự chảy tràn qua bể 
điều hòa. Bùn nén lâu ngày sẽ được thuê đơn vị có chức năng hút đi xử lý định 
kỳ. 

 Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý nước thải công suất 70 m3/ngày.đêm 
tại bệnh viện được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 3.1. Tính toán công trình xử lý nước thải
 

STT Hạng mục Đặc tính kỹ thuật Số lượng Thể tích Vật liệu 

1 Lưới chắn rác Kích thước 0,5x0,2  1 Cái - INOX 

2 Bể thu gom DxRxH= 3,7x1,3x2,5 01 bể 12,025 BTCT 
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3 Bể điều hòa DxRxH= 6,7x3,7x4 01 bể 99,16 BTCT 

4 Bể kêo tụ, lắng sơ 
cấp 

DxRxH= 3,7x3x4 01 bể 44,4 BTCT 

5 Bể aerotank DxRxH= 3,7x3x4 m  02 bể 88,8 BTCT 

6 Bể lắng DxRxH= 3,7x3x4,5 01 bể 49,95 BTCT 

7 Bể trung gian DxRxH= 3,7x1x4 01 bể 14,8 BTCT 

8 Bồn lọc áp lực D600, H1500 01 bồn 12m3/giờ Thép 

9 Bể khử trùng DxH= 3,7x1,8x4 01 bể 26,64 BTCT 

10 Bồn chứa bùn DxRxH= 3,6x2x4 01 bể 28,8 BTCT 

 (Nguồn: Bệnh viện Quân dân y tỉnh Sóc Trăng, 2024) 

Thiết bị, công nghệ của hệ thống xử lý nước thải:   

Bảng 3.2. Thiết bị công nghệ của hệ thống xử lý nước thải 

STT Hạng mục Đặc tính kỹ thuật Đơn vị Số 
lượng 

Xuất xứ 

1 Lưới chắn rác Thép lượt rác 5mm Cái 
02 Việt 

Nam 

2 Bơm nước thải thô 

Công suất 1,5kW 

Lưu lượng 8m3/giờ 

Cột áp 8m 

Vật liệu Gang đúc 

Cái 02 Taiwan 

3 Bơm nước thải 

Công suất 0,75kW 

Lưu lượng 
10m3/giờ 

Cột áp 8m 

Vật liệu Gang đúc 

Cái 02 Taiwan 

4 Bơm nước thải 

Công suất 2,2kW 

Lưu lượng 
12m3/giờ 

Cái 02 Taiwan 
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STT Hạng mục Đặc tính kỹ thuật Đơn vị Số 
lượng 

Xuất xứ 

Cột áp 20m 

Vật liệu Gang đúc 

5 Bơm bùn 

Công suất 1,5kW 

Lưu lượng 8m3/giờ 

Cột áp 25m 

Vật liệu Gang đúc 

Cái 02 Taiwan 

6 
Máy thổi khí Air 
Plex 

Công suất 5,5 kW 

Lưu lượng 
5m3/phút 

Cột áp 5.000 
mmAq 

Điện áp 380V 

Vật liệu gang dẻo 

Cái 02 Japan 

7 
Đĩa phân phối khí 
Air Plex 

Vật liệu PVC cao 
su 

Đường kính 250 

Cao 150mm 

Lưu lượng 250 
lít/phút 

Cái  48 USA 

8 Bơm định lượng  

Công suất 45W 

Lưu lượng 20 
lít/phút 

Điện áp 220V 

Cái 03 USA 

9 
Tủ điều khiển trung 
tâm 

Kích thước 
1x0,8x0,3 

Cái 01 
Việt 
Nam 

10 Chủng vi sinh vật Jumbo A   USA 

11 Thiết bị lọc áp lực D600, H1500 Cái 01 
Việt 
Nam 

 (Nguồn: Bệnh viện Quân dân y tỉnh Sóc Trăng, 2024) 

2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 
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* Mùi hôi từ quá trình tập kết rác  

Mùi hôi phát sinh từ khu vực tập kết rác do quá trình phân hủy các thành 
phần hữu cơ trong rác thải. Giải pháp xử lý như sau: 

- Khu chứa rác bố trí gần khu vực xử lý nước thải cách xa các khối nhà 
bệnh viện, tại khu vực có ít người qua lại và thường xuyên vệ sinh để hạn chế 
mùi hôi phát sinh. 

- Rác thải được thu gom và lưu chứa riêng thành từng phần (rác thải sinh 
hoạt, rác thải y tế). Nhân viên vệ sinh thu gom các chất thải từ nơi phát sinh tới 
nơi tập trung chất thải của phòng chức năng.  Khi rác đầy ở mỗi thùng rác, nhân 
viên vệ sinh cột túi và tránh vận chuyển chất thải qua các khu vực chăm sóc 
người bệnh và các khu vực sạch để không làm ô nhiễm môi trường không khí tại 
các khu vực sạch trong cơ sở. 

- Thiết bị lưu chứa: Trang bị 30 thùng chứa rác thải sinh hoạt có nắp đậy 
(thể tích 30 lít/thùng) tại các phòng làm việc, khu khám bệnh; bố trí 20 thùng 
chứa rác thông thường, dán nhãn chất thải rắn thông thường (thể tích 60 
lít/thùng) trong khu vực lưu bệnh nội trú; Bố trí 10 thùng rác sinh hoạt (thể tích 
120 lít/thùng) trong khuôn viên bệnh viện và tập kết về khu vực chứa rác sinh 
hoạt và hợp đồng với Công ty Cổ phần công trình đô thị Sóc Trăng thu gom, vận 
chuyển và xử lý hằng ngày. 

- Đối với chất thải y tế không được để quá thời gian quy định, nhằm tránh 
tình trạng rác bị phân hủy tạo thành phần khí độc hại phát tán vào môi trường. 

* Mùi hôi từ hệ thống xử lý nước thải:  

Nước thải từ các khu vực phát sinh, từ bể tự hoại của cơ sở được thu gom 
đưa về hệ thống xử lý nước thải tập trung để xử lý, khi hệ thống xử lý gặp sự cố 
các chất ô nhiễm trong nước thải sẽ phân hủy gây mùi hôi khó chịu, ảnh hưởng 
sức khỏe con người. Giải pháp xử lý như sau: 

- Định kỳ kiểm tra, bảo trì hệ thống xử lý nước thải. 

- Thường xuyên vận hành hệ thống xử lý nước thải để tránh tình trạng 
phân hủy kỵ khí các chất hữu cơ trong nước thải gây mùi khó chịu. 

- Khi hệ thống xử lý nước thải xảy ra sự cố phải báo ngay với cơ quan 
chức năng để phối hợp xử lý và khắc phục sự cố. 

- Đơn vị sẽ phân công cán bộ phụ trách môi trường để thực hiện công tác 
quản lý môi trường tại bệnh viện, vận hành hệ thống xử lý nước thải. 
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- Thu gom, lưu giữ bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải tuân thủ đúng quy 
định về công tác quản lý bùn thải, không để phát tán mùi hôi ra bên ngoài môi 
trường. 

* Bụi và khí thải từ phương tiện giao thông:  

Phát sinh từ các phương tiện vận chuyển ra vào khu vực cơ sở. Khí thải 
phát sinh thông thường là SO2, NOx, CO,... Giải pháp xử lý như sau: 

- Quy định giảm tốc độ các phương tiện giao thông khi ra vào bệnh viện 

- Trồng cây xanh trong khuôn viên của bệnh viện để làm giảm hàm lượng 
bụi trong không khí, vừa tạo môi trường trong lành, thoáng mát. 

* Bụi và khí thải từ máy phát điện dự phòng: 

Hiện tại bệnh viện đã đầu tư 01 máy phát điện dự phòng với công suất là 
90 kVA để phòng ngừa trường hợp mất điện phục vụ cho hoạt động của bệnh 
viện. Nhiên liệu sử dụng là dầu DO, với mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 0,72 lít 
dầu DO trong 1 giờ (tương đương 0,58 kg/h). Quá trình đốt dầu DO để vận hành 
máy phát điện sẽ đưa vào không khí khí thải có chứa các chất ô nhiễm như: 
SO2, NOx, CO và VOC gây ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, máy phát điện dự 
phòng chỉ hoạt động trong trường hợp bị cúp điện. Do đó, tác động do khí thải 
từ máy phát điện dự phòng là không đáng kể. Giải pháp quản lý như sau: 

- Máy phát điện được thiết kế xả khói theo đúng tiêu chuẩn và được trang 
bị các phụ kiện đi kèm nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường như: vỏ cách 
âm, đảm bảo độ ồn không quá 70 dBA, thiết kế gắn liền với chân đế đệm cao su 
chống rung. Đồng thời, đây là nguồn hoạt động không liên tục và ngắn hạn nên 
việc đầu tư hệ thống xử lý khí thải là không cần thiết.  

- Máy phát điện được đặt tại khu vực riêng biệt, không đặt gần các thiết bị 
điện khác.  

- Thường xuyên kiểm tra bình chứa nhiên liệu, tránh để dầu rò rỉ ra ngoài 
có thể gây sự cố cháy nổ.  

- Công nhân vận hành máy phát điện được trang bị đầy đủ bảo hộ lao 
động. 

- Thường xuyên kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng đảm bảo máy phát điện ở 
tình trạng tốt khi vận hành. 

3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường: 

* Chất thải rắn sinh hoạt: 
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- Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh chủ yếu từ sinh hoạt hàng ngày của cán 
bộ công nhân viên của bệnh viện, chất thải rắn từ khu dưỡng lão, từ căn tin…khi 
Trung tâm hoạt động đạt công suất ước tính khối lượng chất thải phát sinh 
khoảng 560 kg/ngày. Chất thải rắn chứa thành phần chính là chất hữu cơ dễ 
phân hủy như: thức ăn thừa, rau củ, bọc nylon, chai nhựa,... 

- Thiết bị lưu chứa: Trang bị 30 thùng chứa rác có nắp đậy (thể tích 30 
lít/thùng) tại các phòng làm việc, khu khám bệnh; bố trí 20 thùng chứa rác thông 
thường, dán nhãn chất thải rắn thông thường (thể tích 60 lít/thùng) trong khu 
vực lưu bệnh nội trú; Bố trí 10 thùng rác sinh hoạt (thể tích 120 lít/thùng) trong 
khuôn viên bệnh viện và tập kết về khu vực chứa rác sinh hoạt và hợp đồng với 
Công ty Cổ phần công trình đô thị Sóc Trăng thu gom, vận chuyển và xử lý 
hằng ngày. 

- Khu vực lưu chứa: Chất thải rắn sinh hoạt được tập kết trong các thùng 
rác và đưa về khu vực tập kết rác, hợp đồng với công ty Cổ phần Công trình đô 
thị Sóc Trăng thực hiện thu gom hàng ngày. 

* Chất thải rắn y tế thông thường: 

- Chất thải rắn thông thường phát sinh không thuộc Danh mục chất thải y 
tế nguy hại hoặc thuộc Danh mục chất thải y tế nguy hại nhưng có yếu tố nguy 
hại dưới ngưỡng chất thải nguy hại: Phát sinh từ hoạt động khám chữa bệnh, từ 
bệnh nhân khám chữa bệnh ngoại trú, từ bệnh nhân điều trị nội trú: Thành phần 
chủ yếu là vỏ hộp thuốc, thùng giấy,…ước tính khối lượng chất thải phát sinh 
khoảng 60 kg/tháng. 

- Công trình lưu giữ chất thải: Chất thải rắn thông thường không sử dụng 
để tái chế: đựng trong túi hoặc thùng có lót túi và có màu xanh. Chất thải sắc 
nhọn đựng trong dụng cụ kháng thủng; Đối với chất thải rắn thông thường sử 
dụng để tái chế: đựng trong túi hoặc thùng hoặc thùng có lót túi và có màu trắng. 

+ Trang bị 10 thùng chứa rác màu trắng, thể tích 30 lít/thùng, lót túi rác 
màu trắng bố trí tại các phòng khoa của trung tâm; 5 thùng rác màu xanh, thể 
tích 120 lít/thùng, bố trí tại khu vực lưu chứa chất thải. 

+ Bố trí khu vực lưu chứa có diện tích khoảng 16 m2, cấu tạo: Nền lót 
gạch, mái tole, tường xi măng, có mái che. 

- Công trình, thiết bị xử lý chất thải: Chất thải rắn tại Cơ sở được phân 
loại chất thải tại nguồn không để lẫn lộn rác thải y tế và rác thải sinh hoạt. 

Các chất thải y tế thông thường (giấy, hộp đựng thuốc, chai nhựa,...) được 
thu gom và lưu chứa tại khu vực có diện tích 16 m2 trong nhà chứa rác. Định kỳ 
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(06 tháng/lần) chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý theo quy định. 

4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại. 

* Chất thải nguy hại (CTNH):  

Chất thải rắn nguy hại phát sinh từ hoạt động khám chữa bệnh của bệnh 
viện, hoạt động chuyên môn, các chất thải từ dịch tiết cơ thể, vật sắc nhọn  (ống 
nghiệm, kim, lam kính,…). Khối lượng CTNH phát sinh ước tính khoảng 
152kg/năm. Mã chất thải nguy hại và khối lượng phát sinh cụ thể như sau:    

Bảng 3.3. Khối lượng CTNH phát sinh tại bệnh viện 

STT Tên chất thải 
Trạng 

thái tồn 
tại 

Số lượng 
trung 
bình 

(kg/tháng) 

Mã CTNH 

1 Chất thải nguy hại lây nhiễm    

1.1 Chất thải lây nhiễm sắc nhọn Rắn 10 13 01 01 

1.2 Chất thải lây nhiễm không sắc 
nhọn 

Rắn/lỏng 135 13 01 01 

2 Chất thải nguy hại không lây 
nhiễm 

 
  

2.1 
Hóa chất thải bỏ bao gồm hoặc 
có các thành phần nguy hại 

Rắn/lỏng 3 13 01 02 

2.2 
Các thiết bị y tế vỡ, hỏng đã 
qua sử dụng thải bỏ có chứa 
thủy ngân và các kim loại nặng 

Rắn 2 13 03 02 

3 Chất thải nguy hại khác    

 
Pin, ắc quy thải, hộp mực in 
thải  

Rắn 2 16 01 12 

 Tổng số lượng  152  

* Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

Bao bì, dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải y tế: 

- Bao bì (túi), dụng cụ (thùng, hộp, can), thiết bị lưu chứa chất thải y tế 
bảo đảm lưu chứa an toàn chất thải, có khả năng chống thấm, chống rò rỉ và có 
kích thước phù hợp với lượng chất thải lưu chứa. Trên bao bì, dụng cụ, thiết bị 
lưu chứa chất thải ghi tên loại chất thải lưu chứa và biểu tượng theo quy định. 
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- Màu sắc của bao bì, dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải y tế: 

+ Chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao: bỏ vào trong thùng có lót túi và có 
màu vàng; 

+ Chất thải giải phẫu: Bỏ vào trong 2 lần túi hoặc trong thùng có lót túi và 
có màu vàng; 

+ Chất thải lây nhiễm dạng lỏng: Chứa trong túi kín hoặc dụng cụ lưu 
chứa chất lỏng và có nắp đậy kín. 

- Dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải có nắp đóng, mở thuận tiện trong 
quá trình sử dụng, có thể tái sử dụng sau khi đã được làm sạch và khử khuẩn. 

- Dụng cụ đựng chất thải sắc nhọn có thành, đáy cứng, kháng thủng, 
miệng thùng, dụng cụ được thiết kế an toàn tránh tràn đổ, rơi vãi chất thải ra bên 
ngoài. 

- Dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải lây nhiễm có nắp đậy kín và chống 
được sự xâm nhập của các loài động vật. 

- Dụng cụ, thiết bị lưu chứa hóa chất thải được làm bằng vật liệu không có 
phản ứng với chất thải lưu chứa và có khả năng chống được sự ăn mòn nếu lưu 
chứa chất thải có tính ăn mòn. 

- Dụng cụ lưu chứa chất thải nguy hại dạng lỏng phải có nắp đậy kín 
chống bay hơi, tràn đổ. 

- Bao bì, dụng cụ đựng chất thải y tế xử lý bằng phương pháp đốt thì 
không sử dụng vật liệu làm bằng nhựa PVC. 

Phân loại chất thải y tế 

- Nguyên tắc phân loại chất thải y tế: 

+ Chất thải y tế nguy hại phải phân loại để quản lý ngay tại nơi phát sinh 
và tại thời điểm phát sinh; 

+ Từng loại chất thải y tế phải phân loại riêng vào trong bao bì, dụng cụ, 
thiết bị lưu chứa chất thải. Trường hợp các chất thải y tế nguy hại không có khả 
năng phản ứng, tương tác với nhau và áp dụng cùng một phương pháp xử lý có 
thể được phân loại chung vào cùng một bao bì, dụng cụ, thiết bị lưu chứa (trừ 
chất thải lây nhiễm sắc nhọn); 

+ Chất thải nguy hại phải được phân loại theo mã chất thải nguy hại để 
lưu giữ trong các bao bì, dụng cụ, thiết bị lưu chứa phù hợp. Được sử dụng 
chung bao bì, dụng cụ, thiết bị lưu chứa đối với các chất thải nguy hại có cùng 
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tính chất, không có khả năng gây phản ứng, tương tác lẫn nhau và có khả năng 
xử lý bằng cùng một phương pháp. 

+ Trường hợp chất thải lây nhiễm để lẫn với chất thải khác thì hỗn hợp 
chất thải đó phải thu gom, lưu giữ và xử lý như chất thải lây nhiễm và tiếp tục 
thực hiện quản lý theo tính chất của chất thải sau xử lý. 

- Vị trí đặt bao bì, dụng cụ phân loại chất thải: 

+ Mỗi khoa, phòng, bộ phận phải bố trí vị trí để đặt các bao bì, dụng 
cụ phân loại chất thải y tế; 

+ Vị trí đặt bao bì, dụng cụ phân loại chất thải y tế phải có hướng dẫn 
cách phân loại và thu gom chất thải. 

- Phân loại và dụng cụ lưu chứa chất thải y tế: 

Chất thải lây nhiễm: Chất thải lây nhiễm sắc nhọn: bỏ vào trong thùng 
hoặc hộp kháng thủng và có màu vàng; Chất thải lây nhiễm không sắc nhọn: bỏ 
vào trong thùng có lót túi và có màu vàng; Chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao: 
bỏ vào trong thùng có lót túi và có màu vàng; Chất thải lây nhiễm dạng lỏng: 
chứa trong túi kín hoặc dụng cụ lưu chứa chất lỏng và có nắp đậy kín. Trang bị 
10 thùng chứa rác màu vàng thể tích 30 lít/thùng, lót túi rác màu vàng có kích 
thước 30 x 60 cm hoặc 40 x 70 cm) bố trí tại các phòng khoa; trang bị 05 thùng 
rác màu vàng, thể tích 120 lít/thùng, bố trí tại khu vực lưu chứa. 

Thu gom chất thải: 

- Thu gom chất thải lây nhiễm: 

+ Cơ sở y tế quy định luồng đi và thời điểm thu gom chất thải lây nhiễm 
phù hợp để hạn chế ảnh hưởng đến khu vực chăm sóc người bệnh và khu vực 
khác trong cơ sở y tế; 

+ Dụng cụ thu gom chất thải phải bảo đảm kín, không rò rỉ dịch thải trong 
quá trình thu gom; 

+ Chất thải lây nhiễm phải thu gom riêng từ nơi phát sinh về khu vực lưu 
giữ chất thải tạm thời trong cơ sở y tế. Trước khi thu gom, túi đựng chất thải 
phải buộc kín miệng, thùng đựng chất thải phải có nắp đậy kín; 

+ Chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao phải xử lý sơ bộ ở gần nơi phát sinh 
chất thải để loại bỏ mầm bệnh bằng thiết bị khử khuẩn. Đối với cơ sở y tế không 
có thiết bị khử khuẩn chất thải, trước khi thu gom túi đựng chất thải có nguy cơ 
lây nhiễm cao phải buộc kín miệng túi và tiếp tục bỏ vào túi đựng chất thải lây 
nhiễm thứ 2, buộc kín miệng túi và bỏ vào thùng thu gom chất thải lây nhiễm, 
bên ngoài thùng có dán nhãn “CHẤT THẢI CÓ NGUY CƠ LÂY NHIỄM 
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CAO”, được thu gom, lưu giữ riêng tại khu lưu giữ chất thải lây nhiễm để xử lý 
hoặc chuyển cho đơn vị có chức năng xử lý theo quy định; 

+ Chất thải lây nhiễm dạng lỏng thu gom vào hệ thống thu gom nước thải 
y tế của cơ sở y tế và quản lý theo quy định về quản lý nước thải y tế; 

+ Tần suất thu gom chất thải lây nhiễm từ nơi phát sinh về khu lưu giữ 
chất thải trong khuôn viên cơ sở y tế tối thiểu một lần một ngày. Đối với các cơ 
sở y tế có lượng chất thải lây nhiễm phát sinh dưới 05 kg trong một ngày, chất 
thải lây nhiễm được thu gom với tần suất tối thiểu một lần một ngày, chất thải 
lây nhiễm sắc nhọn được thu gom tối thiểu là một lần một tháng. 

- Thu gom chất thải nguy hại không lây nhiễm: 

+ Chất thải nguy hại không lây nhiễm được thu gom, lưu giữ riêng tại khu 
lưu giữ chất thải trong cơ sở y tế; 

+ Thiết bị y tế bị vỡ, hỏng, đã qua sử dụng thải bỏ có chứa thủy ngân 
được thu gom và lưu giữ riêng trong các hộp bằng nhựa hoặc các vật liệu phù 
hợp, bảo đảm không bị rò rỉ, phát tán hơi thủy ngân ra môi trường. 

+ Thu gom chất thải rắn thông thường: chất thải rắn thông thường sử dụng 
để tái chế và chất thải rắn thông thường không sử dụng để tái chế được thu gom 
riêng. 

- Công trình lưu giữ chất thải:  

+ Đối với chất tế nguy hại: Vật liệu bị thấm máu, thấm dịch cơ thể, kim 
tiêm... bố trí khu vực tập kết chất thải, lưu chứa trong kho có diện tích khoảng 
16 m2, kết cấu nền lót gạch, mái tole, tường xi măng, có mái che, trang bị dụng 
cụ lưu chứa chất thải và dán nhãn cảnh báo CTNH. Theo quy định. 

+ CTNH khác: Bố trí kho CTNH, lưu chứa có diện tích khoảng 16 m2, kết 
cấu nền lót gạch, mái tole, tường xi măng, có mái che, trang bị dụng cụ lưu chứa 
chất thải và dán nhãn cảnh báo CTNH.  

Riêng bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải được lưu chứa tại bể chứa bùn 
của hệ thống xử lý nước thải. 

- Công trình, thiết bị xử lý chất thải: Cơ sở thực hiện quản lý chất thải y 
tế và CTNH khác theo Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ 
Y tế quy định quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế; 
Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.  

+ Đối với CTNH lây nhiễm (như: vật liệu bị thấm máu, thấm dịch cơ thể, 
dây kim tiêm,...): Trung tâm hợp đồng với đơn vị có chức năng để xử lý. 
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+ Đối với CTNH không lây nhiễm: như bình áp suất dễ gây cháy, nổ khi 
gặp nhiệt độ cao, vì vậy phải thu gom riêng, thực hiện đổi bình mới hoặc bình 
không sử dụng sẽ được trả lại nhà sản xuất;  

+ Đối với CTNH khác như: Bùn thải, dầu nhớt thải,...được thu gom hợp 
đồng với đơn vị có chức năng để xử lý theo đúng quy định. 

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn 

Tiếng ồn phát sinh từ các phương tiện giao thông của nhân viên và người 
dân đến khám bệnh và người nuôi bệnh, tiếng ồn từ máy phát điện dự phòng, 
tiếng ồn từ hoạt động của các thiết bị điện vân hành hệ thống xử lý nước thải.  

tuy nhiên nguồn phát sinh không thường xuyên và không lớn. Để giảm 
thiểu các tác động này chủ dự án thực hiện một số biện pháp giảm thiểu sau:  

- Hạn chế sử dụng còi trong khu vực bệnh viện. 

- Bố trí biển báo về giảm đốc độ phương tiện vận chuyển khi ra vào bệnh 
viện.  

6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

* Phòng ngừa và ứng phó sự cố cháy nổ: 

- Thường xuyên kiểm tra bể cấp nước chữa cháy, các bơm cấp nước chữa 
cháy để các thiết bị này hoạt động hiệu quả khi xảy ra sự cố cháy nổ; bố trí đủ, 
hợp lý các họng cứu hỏa, các hộp đều có hệ thống ống đủ dài để phục vụ cho 
công tác chữa cháy.  

- Trang bị đầy đủ các thiết bị phòng cháy chữa cháy: bình chữa cháy CO2, 
họng chữa cháy, thiết bị báo cháy tự động cho tất cả các khoa, phòng.  

- Tăng cường công tác kiểm tra nhắc nhỡ quy định hết giờ làm việc toàn 
bộ hệ thống điện trong các phòng làm việc không có người được ngắt, chỉ sử 
dụng hệ thống điện thắp sáng bảo vệ hoặc các phòng điều trị nội trú nhằm hạn 
chế được sự cố về điện hoặc chập điện gây cháy nổ.  

- Thường xuyên kiểm tra, bổ sung phương án PCCC, bổ sung, thay thế 
bình CO2, máy bơm, kiểm tra và thay thế hệ thống điện,…  

- Thành lập ban PCCC, hàng năm tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ PCCC 
do Công an tỉnh tổ chức.  

- Phân công 01 nhân viên trực tiếp quản lý các hệ thống PCCC, kịp thời 
thay thế, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị.  

Phương án xử lý khi có sự cố cháy nổ xảy ra:  
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- Người phát hiện cháy hô hoán cho mọi người xung quanh và báo cho 
nhân viên Bệnh viện biết. Hệ thống báo động thực hiện bằng còi, chuông điện. 
Hệ thống chữa cháy tự động hoạt động không trễ hơn 5 phút sau khi có tín hiệu 
báo cháy.  

- Gọi số điện thoại khẩn cứu hỏa cho đơn vị cứu hỏa;  

- Ngăn chặn phạm vi cháy, hạn chế để ngọn lửa lan truyền từ khu vực này 
đến khu vực khác.  

- Nhanh chóng thông báo và hướng cho người nhà bệnh nhân phối hợp di 
chuyển bệnh nhân đến nơi an toàn.  

- Giảm tác hại do cháy: Nhanh chóng đưa các chất có tính chất cháy được 
ra khỏi điểm cháy để giảm lượng chất có khả năng cháy; sử dụng các phương 
tiện, thiết bị chữa cháy cố định và di động như: nước, bình khí CO2, bọt và bột 
dập cháy, xe cứu hỏa, bể nước chữa cháy. 

* Sự cố từ khu vực chứa chất thải nguy hại 

CTNH được nhân viên thu gom, phân loại, lưu giữ CTNH theo từng loại 
riêng biệt, tuyệt đối không để CTNH có khả năng tương tác với nhau đặt gần 
nhau. CTNH được lưu chứa vào các thùng chứa chắc chắn để không bị ngã đổ.  

* Sự cố từ hệ thống xử lý nước thải 

Biện pháp phòng ngừa, ứng phó  sự cố: 

- Tổ chức đào tạo, hướng dẫn vận hành, an toàn lao động cho cán bộ, 
nhân viên vận hành, trang bị các máy bơm dự phòng để đảm bảo hoạt động liên 
tục của hệ thống thu gom, xử lý nước thải. 

- Thường xuyên duy tu, bảo dưỡng, bảo trì hệ thống thu gom, xử lý nước 
thải theo hướng dẫn kỹ thuật của nhà cung cấp. 

- Thực hiện các biện pháp điều tiết, sử dụng nước tiết kiệm để giảm thiểu 
nước thải phát sinh trong thời gian khắc phục sự cố; bố trí van, hệ thống hoàn 
lưu nước thải sau xử lý về bể điều hòa trong thời gian khắc phục sự cố của hệ 
thống xử lý nước thải. 

- Trong trường hợp xảy ra sự cố, bệnh viện sẽ thông báo đến cơ quan 
chức năng. Thực hiện kiểm tra, tìm hiểu nguyên nhân, khắc phục, sửa chữa, thay 
thế thiết bị hư hỏng,... Khi khắc phục xong sự cố, nước thải được xử lý đạt quy 
chuẩn QCVN 28:2010/BTNMT (cột B) trước khi thải ra môi trường. 

7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác (nếu có) 

a. Tia bức xạ  
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- Quản lý theo TCVN 6561: 1999 - An toàn bức xạ ion hoá tại cơ sở X- 
Quang y tế. 

- Thiết bị X - quang phải đạt chuẩn và phải được kiểm định định kỳ. 

- Nhân viên điều khiển X - Quang phải có bằng cấp về đào tạo X - Quang 
chẩn đoán và chứng chỉ về an toàn bức xạ. 

- Xây dựng phòng chụp X – Quang đạt chuẩn theo quy định hiện hành: 

+ Tường được trát, ốp vật liệu bền vững, sơn silicat; Tường bên trong các 
phòng chiếu, chụp phải sử dụng vật liệu cản tia xạ (chì lá). 

+ Trần bên trong phòng và hành lang thiết kế có bề mặt phẳng, nhẵn 
(không bám bụi) và chống thấm, cách nhiệt tốt, lắp đặt các thiết bị chiếu sáng, 
phòng cháy, chữa cháy, điều hoà không khí. Trần bên trong các phòng chụp 
được trát bằng vữa barit 

+ Cửa chắn tia bức xạ bọc vật liệu cản tia (chì lá, cao su chì,...). Có đèn 
hiệu, biển cảnh báo bức xạ ở ngang tầm mắt ở mặt phía bên ngoài phòng. Cửa 
đóng mở nhẹ nhàng, đảm bảo kín không để lọt tia xạ khi chiếu, chụp. 

+ Cửa sổ có khuôn, cánh cửa bằng kim loại kết hợp với kính trong để 
chiếu sáng tự nhiên và có chốt đóng an toàn. 

- Trang bị găng tay, áo chì cho người chụp X – Quang. 

- Phòng X- Quang tại bệnh viện được lắp đặt vật liệu che chắn các tia bức 
xạ theo đúng yêu cầu kỹ thuật và dán nhãn cảnh báo nguy hại. 

+ Thực hiện ứng phó sự cố bức xạ có thể xảy ra: Khi bệnh nhân đang ở vị 
trí chụp chiếu, có người lạ xâm nhập vào khu vực làm việc; Nhân viên vận hành 
đặt nhầm chế độ chiếu, chụp, thực hiện chiếu chụp sai so với chỉ định của bác 
sỹ, chiếu chụp nhầm người bệnh; Thiết bị hỏng gây ra chiếu xạ không đúng với 
dự định và phải chiếu chụp lại; Khi máy phát tia không ngừng,… 

+ Đào tạo nhân viên: Cử nhân viên kỹ thuật tham gia các khoá huấn luyện 
về kiến thức an toàn bức xạ do các cơ quan, đơn vị được Bộ Khoa học và Công 
nghệ cấp phép hoạt động: đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện về lĩnh vực an toàn 
bức xạ; Chỉ có nhân viên có nghiệp vụ về X - quang mới được phân công nhiệm 
vụ vận hành máy. 

+ Chính sách dự phòng sự cố an toàn bức xạ: 

Phân công nhân viên phụ trách an toàn bức xạ. Tất cả nhân viên bức xạ 
đều phải được tập huấn đầy đủ kiến thức về an toàn bức xạ và định kỳ phải được 
đào tạo lại kiến thức về an toàn bức xạ. 
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Kiểm tra và hiệu chỉnh định kỳ đối với các thiết bị bức xạ theo quy định 
của cơ quan kiểm soát bức xạ. 

Tuyên truyền giáo dục kiến thức về an toàn bức xạ cho nhân viên và cho 
cộng đồng. Sử dụng các biện pháp quản lý hành chính trong kế hoạch phòng 
chống sự cố như: gắn biển báo cảnh báo nguy hiểm phóng xạ, nội quy an toàn 
phóng xạ được niêm yết công khai và dễ nhận biết cho cả bệnh nhân và nhân 
viên bức xạ, kiểm soát vùng ra vào của bệnh  nhân và người nhà bệnh nhân tại 
khu vực có thiết bị bức xạ. 

Lập hồ sơ theo dõi tình hình sức khỏe cho nhân viên bức xạ. Có kế hoạch 
bố trí công tác hợp lý đối với các nhân viên bức xạ bị chiếu xạ hoặc quá liều. 

Trang bị các phương tiện bảo hộ cũng như phương tiện dùng để ứng phó 
trong sự cố bức xạ: áo chì, yếm chì, găng tay chì,… 

b. Giảm thiểu sự cố cháy nổ 

Để phòng chống cháy nổ tại Trung tâm, áp dụng đồng bộ các biện pháp về 
kỹ thuật, huấn luyện, tuyên truyền giáo dục và pháp chế. Về các biện pháp kỹ 
thuật, sẽ thực hiện các biện pháp: 

- Phương án phòng cháy chửa cháy tại cơ sở được cơ quan có thẩm quyền 
phê duyệt; đầu tư trang thiết bị để phòng cháy, chữa cháy theo phương án được 
phê duyệt. 

- Đảm bảo các thiết bị, không để rò rỉ nhiên liệu, hóa chất gây cháy. Để 
phục vụ khám chữa bệnh, Trung tâm phải tồn trữ một lượng hóa chất, dung môi, 
ete, cồn nhất định, trong số đó các các chất dễ cháy như dung môi, cồn hoặc là 
bông, vải, gỗ,... Vì vậy bệnh viện sẽ thực hiện các biện pháp cụ thể như sau: 

+ Thông gió cho các kho tốt để tránh tích tụ nồng độ đến mức nguy hiểm; 

+ Chỉ sử dụng ánh sáng tự nhiên hoặc đèn phòng đặt xa nơi chứa hóa 
chất. 

- Các thiết bị điện cũng có thể là nguyên nhân gây ra cháy nổ, do đó an 
toàn về điện cũng cần được chú trọng trong công tác phòng chống sự cố. Các 
thiết bị điện sẽ được tính toán dây dẫn có tiết diện hợp lý với cường độ dòng, có 
thiết bị bảo vệ quá tải. Những khu vực nhiệt độ cao, dây điện sẽ đi ngầm hoặc 
được bảo vệ kỹ. 

- Tổ chức công tác phòng cháy, chữa cháy tốt cho toàn thể CBCNV bệnh 
viện. Ngoài ra, để tăng cường khả năng chữa cháy tại chỗ cần thành lập đội 
PCCC và trang bị các phương tiện chữa cháy để phục vụ cho bệnh viện khi có 
sự số. Bệnh viện sẽ phối hợp với cơ quan phòng cháy chữa cháy địa phương để 
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thành lập đội PCCC cho bệnh viện với các phương tiện chữa cháy hiện đại. 

- Kho chứa vật tư của bệnh viện được thiết kế an toàn phòng chống cháy 
nổ bố trí làm hai ngăn: một ngăn chứa thuốc và một ngăn chứa vật tư. Kho chứa 
được bảo quản lạnh và được lắp đặt thiết bị báo cháy, dụng cụ chữa cháy,... để 
đề phòng sự cố cháy nổ có thể xảy ra. 

- Thiết kế và xây dựng hệ thống cấp nước phục vụ cho công tác phòng 
cháy chữa cháy. Lắp đặt các chuông báo động khi phát hiện có sự cố cháy nổ. 

Thực hiện cấp cứu, chăm sóc các trường hợp bị thương. 

d. Giảm thiểu sự cố chập điện 

 - Hệ thống đường dây tải điện trong khu vực Trung tâm phải được bảo vệ 
an toàn. Thiết kế hệ thống lưới điện đảm bảo đúng quy định pháp luật hiện hành, 
kiểm tra định kỳ hệ thống lưới điện, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị điện, tuyên 
truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm điện trong Trung tâm. 

- Xây dựng hệ thống chống sét để phòng tránh tia lửa điện ảnh hưởng đến 
thiết bị điện, hệ thống lưới điện tại Cơ sở. 

- Không trồng các cây đại thụ gần đường dây điện, các khu nhà nhằm 
tránh hiện tượng cây ngã gây thiệt hại về người và tài sản, hư hỏng đường dây 
điện. 

- Trang bị cầu dao tự động để tự động ngắt điện khi có sự cố xảy ra. 

e. Giảm thiểu tai nạn lao động 

Trong Bệnh viện được thiết lập bảng nội quy về an toàn lao động cho 
từng khâu, bộ phận và từng công đoạn, đồng thời phối hợp với các cơ quan 
chuyên môn tổ chức các buổi huấn luyện về kỹ thuật an toàn lao động. Trang bị 
đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động cho nhân viên khi làm việc tại những 
khâu đòi hỏi độ an toàn cao. Các trang thiết bị bảo hộ lao động có thể kể đến 
như: kính phòng hộ mắt, mặt nạ chống hơi khí độc, găng tay, khẩu trang, giày 
ủng, quần áo bảo hộ lao động. 

Tổ chức phổ biến "Quy chế quản lý chất thải y tế" cho cán bộ, công chức, 
nhân viên trong đơn vị; Mở các lớp tập huấn nâng cao ý thức bảo vệ môi trường 
cho CBCNV; Đào tạo cán bộ chuyên môn về môi trường, người này có trách 
nhiệm hướng dẫn các nhân viên khác thực hiện đúng các quy định về vệ sinh 
môi trường, giải quyết các sự cố môi trường, giám sát các hệ thống xử lý chất 
thải. 

8. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định đề 
án bảo vệ môi trường chi tiết 
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Các hạng mục công trình và công năng sử dụng của Bệnh viện Quân dân 
Y tỉnh Sóc Trăng không có thay đổi so với  

Quy mô giường bệnh theo hồ sơ ĐTM được phê duyệt là 100 giường, nay 
nâng lên 190 giường.  

9. Các nội dung thay đổi so với giấy phép môi trường đã được cấp  

Không có 

10. Kế hoạch, tiến độ, kết quả thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi 
trường, phương án bồi hoàn đa dạng sinh học 

Không có 
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Chương IV 
NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

1.1. Nguồn phát sinh nước thải  

Có 02 nguồn phát sinh nước thải gồm:  

- Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt phát sinh hoạt động sinh hoạt của cán 
bộ công nhân viêc, y bác sĩ, bệnh nhân, thân nhân nuôi bệnh. 

- Nguồn số 02: Nước thải y tế phát sinh từ hoạt động chuyên môn như vệ 
sinh phòng mổ, vệ sinh các trang thiết bị y tế, nước thải từ khu điều trị.  

1.2. Lưu lượng xả nước thải tối đa  

Lưu lượng xả nước thải tối đa đề nghị cấp phép là 70m3/ngày.đêm; 
2,9m3/giờ.  

1.3. Dòng nước thải  

Các nguồn nước thải sẽ được thu gom và xử lý tập trung tại Hệ thống xử 
lý nước thải của bệnh viện rồi thải ra nguồn tiếp nhận; Một (01) dòng nước thải 
sau xử lý công suất xả thải tối đa 70m3/ngày.đêm.  

1.4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo 
dòng nước thải  

Các chất ô nhiễm đề nghị cấp phép và giá trị giới hạn của các chất ô 
nhiễm theo dòng nước thải: pH, BOD5, TSS, COD, Amoni, Nitrat, Photphat, 
Dầu mỡ động thực vật, Sunfua, Salmonella, , Shigella, Vibrio cholerae, Hoạt độ 
phóng xạ alpha, Hoạt độ phóng xạ Beta, Tổng Coliforms đạt QCVN 
28:2010/BTNMT, cột B, K = 1. Cụ thể như sau:  

Bảng 4.1. Giới hạn thông số của chất ô nhiễm trong dòng nước thải Y tế. 

TT Chỉ tiêu  Đơn vị  

QCVN 
28:2010/BTNMT (Giá 

trị Cmax tại cột B, 
K=1,2)   

1 pH - 6,5 - 8,5 

2 BOD5 mg/L 60 

3 COD mg/L 120 

4 TSS mg/L 120 
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TT Chỉ tiêu  Đơn vị  

QCVN 
28:2010/BTNMT (Giá 

trị Cmax tại cột B, 
K=1,2)   

5 Sunfua (tính theo H2S) mg/L 4,8 

6 Amoni (tính theo N) mg/L 12 

7 Nitrat (tính theo N) mg/L 60 

8 Photphat (tính theo P) mg/L 12 

9 Dầu mỡ động thực vật mg/L 24 

10 Tổng Coliforms MPN/100ml 5.000 

11 Salmonella CFU/100ml KPH 

12 Shigella CFU/100ml KPH 

13 Vibrio cholerae CFU/100ml KPH 
 

- Vị trí xả nước thải: Cống thoát nước đô thị tại số 377, đường Nguyễn Văn 
Linh, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng. 

- Phương thức xả thải: Tự chảy, nước thải sau khi xử lý sẽ tự chảy theo 
đường ống PVC 114 (dài khoảng 15m), đấu vào cống bê tông ly tâm D300 (tọa 
độ: X: 1060354; Y:550799) xả thải ra cống đô thị trên đường Nguyễn Văn Linh. 

- Tọa độ vị trí xả nước thải vào nguồn nước tiếp nhận (hệ tọa độ VN2000, 
kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 60): X: 1060354; Y:550799.  

- Nguồn nước tiếp nhận nước thải: Sông Maspero đoạn tiếp nhận nguồn 
nước thải từ khu vực đường Nguyễn Văn Linh thuộc khóm 6, phường 2, thành phố 
Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. 

- Chế độ xả nước thải: 24giờ/ngày đêm. 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

Hoạt động của Cơ sơ không phát sinh khí thải tại nguồn thường xuyên, 
chỉ phát sinh khí thải phân tán từ các phương tiện giao thông ra vào cơ sở và khí 
thải không thường xuyên từ máy phát điện dự phòng (máy phát điện chỉ hoạt 
động khi có sự cố mất điện trong khu vực) nên Cơ sở không đề nghị cấp phép 
môi trường đối với khí thải. 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

3.1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung:     
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- Nguồn số 01: Khu vực hệ thống xử lý nước thải tập trung.  

- Nguồn số 02: Khu vực nhà đặt máy phát điện dự phòng.  

3.2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung:  

- Nguồn số 01: tọa độ: X=1060367; Y= 550774 (Hệ tọa độ VN2000, kinh 
tuyến trục 105030’, múi chiếu 60) ).  

- Nguồn số 02: tọa độ: X= 1060262; Y= 550884 (Hệ tọa độ VN2000, kinh 
tuyến trục 105030’, múi chiếu 60).  

3.3. Giá trị giới hạn 

Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và 
QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 
27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau: 

Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn: 

Bảng 4.2. Giới hạn tối đa cho phép về tiếng ồn 

STT Đơn vị 
Từ 6 giờ đến 

21 giờ 
Từ 21 giờ đến 

 6 giờ 
Ghi chú 

1 dBA 70 55 Khu vực thông thường 

2 dBA 55 45 Khu vực đặc biệt 

- QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; 

 Giá trị giới hạn đối với độ rung: 

Bảng 4.3. Giới hạn tối đa cho phép về độ rung 

STT Đơn vị 
Từ 6 giờ đến 

21 giờ 
Từ 21 giờ đến 

 6 giờ 
Ghi chú 

1 dB 70 60 Khu vực thông thường 

2 dB 60 55 Khu vực đặc biệt 

- QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về độ rung. 

4. Nội dung đề nghị cấp phép đối với chất thải rắn    

 * Đối với chất thải rắn sinh hoạt: 

 - Nguồn phát sinh: Chủ yếu từ các hoạt động sinh hoạt của công nhân 
viên và sịnh của bệnh nhân nội trú và ngoại trú. 

- Khối lượng phát sinh: Khối lượng phát sinh ước tính khoảng 560 
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kg/ngày. 

- Công trình, biện pháp thu gom, xử lý: Trang bị 30 thùng chứa rác có nắp 
đậy (thể tích 30 lít/thùng) tại các phòng làm việc, khu khám bệnh; bố trí 20 
thùng chứa rác thông thường, dán nhãn chất thải rắn thông thường (thể tích 60 
lít/thùng) trong khu vực lưu bệnh nội trú; Bố trí 10 thùng rác sinh hoạt (thể tích 
120 lít/thùng) trong khuôn viên bệnh viện và tập kết về khu vực chứa rác sinh 
hoạt và hợp đồng với Công ty Cổ phần công trình đô thị Sóc Trăng thu gom, vận 
chuyển và xử lý hằng ngày. 

 * Đối với chất thải y tế  

 - Nguồn phát sinh: Từ hoạt động khám, chữa bệnh nội trú và ngoại trú tại 
cơ sở. 

- Thành phần chủ yếu gồm: Chất thải rắn thông thường phát sinh không 
thuộc Danh mục chất thải y tế nguy hại hoặc thuộc Danh mục chất thải y tế nguy 
hại nhưng có yếu tố nguy hại dưới ngưỡng chất thải nguy hại: Phát sinh từ hoạt 
động khám chữa bệnh, từ bệnh nhân khám chữa bệnh ngoại trú, từ bệnh nhân 
điều trị nội trú: Thành phần chủ yếu là vỏ hộp thuốc, thùng giấy, chai lọ,…ước 
tính khi khối lượng chất thải phát sinh hàng tháng khoảng 60 kg/tháng. 

         - Công trình, biện pháp thu gom xử lý: Trang bị 10 thùng chứa rác màu 
trắng, thể tích 30 lít/thùng, lót túi rác màu trắng bố trí tại các phòng, khoa; 5 
thùng rác màu xanh, thể tích 120 lít/thùng, bố trí tại khu vực lưu chứa chất thải. 
Bố trí khu vực lưu chứa có diện tích khoảng 16 m2 để lưu chứa chất thải. 

* Đối với chất thải nguy hại: 

Khối lượng CTNH phát sinh tại Cơ sở ước tính khoảng 152 kg/tháng, với 
thành phần khối lượng như sau: 

Bảng 4.4. Khối lượng CTNH phát sinh tại Cơ sở 

STT Tên chất thải 
Trạng 

thái tồn 
tại 

Số lượng 
trung 
bình 

(kg/tháng) 

Mã CTNH 

1 Chất thải nguy hại lây nhiễm    

1.1 Chất thải lây nhiễm sắc nhọn Rắn 10 13 01 01 

1.2 Chất thải lây nhiễm không sắc 
nhọn 

Rắn/lỏng 135 13 01 01 
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STT Tên chất thải 
Trạng 

thái tồn 
tại 

Số lượng 
trung 
bình 

(kg/tháng) 

Mã CTNH 

2 Chất thải nguy hại không lây 
nhiễm 

 
  

2.1 
Hóa chất thải bỏ bao gồm hoặc 
có các thành phần nguy hại 

Rắn/lỏng 3 13 01 02 

2.2 
Các thiết bị y tế vỡ, hỏng đã 
qua sử dụng thải bỏ có chứa 
thủy ngân và các kim loại nặng 

Rắn 2 13 03 02 

3 Chất thải nguy hại khác    

 
Pin, ắc quy thải, hộp mực in 
thải  

Rắn 2 16 01 12 

 Tổng số lượng  152  

- Công trình, biện pháp thu gom xử lý: Cơ sở thực hiện quản lý chất thải y 
tế và CTNH khác theo Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ 
Y tế quy định quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế; 
Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.  

+ Đối với chất thải lây nhiễm (kim tiêm, bơm liền kiêm tiêm, đầu sắc 
nhọn của dây chuyền, bông, băng, gạc, găng tay,…) và không lây nhiễm (thiết bị 
y tế vỡ, hỏng, đã qua sử dụng có chứa thủy ngân,…) sẽ được thu gom về khu 
vực lưu giữ  tại kho CTNH có diện tích 16 m2, kho đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật 
theo quy định và hợp đồng với đơn vị có đủ chức năng để  để được thu gom và 
xử lý theo đúng quy định. 

+ Đối với chất thải nguy hại khác sẽ được thu gom về khu vực lưu giữ 
CTNH có diện tích 16 m2 và hợp đồng với đơn vị có chức năng để xử lý. 

5. Nội dung đề nghị cấp phép của cơ sở có nhập khẩu phế liệu từ nước 
ngoài làm nguyên liệu sản xuất 

Không có.  
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CHƯƠNG V 
KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

 

1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải 

Thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt 
động của bệnh viện. Trong quá trình hoạt động Cơ sở Bệnh viện Quân Dân y, 
tỉnh Sóc Trăng đã thực hiện chương trình giám sát môi trường định kỳ theo kế 
hoạch quan trắc hàng năm. Kết quả quan trắc như sau: 

Kết quả quan trắc nước thải năm 2022 như sau: 

Bảng 5.1. Kết quả quan trắc nước thải năm 2022 

TT Các chỉ tiêu ĐVT 

Kết quả QCVN 
28:2010/BTNMT 
(Cột B, K = 1,2) 

Tháng 
9/2022 

Tháng 
12/2022 

1 pH - 6,81 6,73 6,5 – 8,5  

2 BOD5  mg/l 30,4 25 60 

3 COD mg/l 40 72 120 

4 TSS mg/l 64 61 120 

5 Amoni mg/l 1,12 <3 12 

6 Nitrat mg/l 5,58 8,1 60 

7 Photphat mg/l 1,94 1,7 12 

8 Tổng Coliforms MPN/100ml 1,5x103 3,8 x103 5.000 

(Nguồn: Báo cáo giám sát môi trường Bệnh viện Quân Dân y, tỉnh Sóc Trăng, 2022) 

Từ kết quả phân tích tại bảng trên, cho thấy nước thải sau xử lý năm 2022 

có tất cả các chỉ tiêu môi trường đều đạt trong mức giới hạn của Quy chuẩn 

QCVN 28/2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải y tế, Cột 

B với hệ số K=1,2. 

Kết quả quan trắc nước thải năm 2023 như sau: 

Bảng 5.2. Kết quả quan trắc nước thải năm 2023 
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TT Các chỉ tiêu ĐVT 

    QCVN 
28:2010/BTNMT 
(Cột B, K = 1,2) 

Tháng 
3/2022 

Tháng 
6/2022 

Tháng 
9/2022 

Tháng 
12/2022 

1 pH - 6,15 7,13 6,91 7,08 6,5 – 8,5  

2 BOD5 mg/l 33 25 22 26 60 

3 COD mg/l 85 67 68 50 120 

4 TSS mg/l 56 41 34 46 120 

5 Amoni mg/l <3 <3 <3 <3 12 

6 Nitrat mg/l 7,7 6,9 5,1 5,8 60 

7 Photphat mg/l 1,4 1,7 1,3 2,1 12 

8 Coliforms MPN/100ml 3,4x103 4,1x103 3,3x103 4,6x103 5.000 

(Nguồn: Công ty Cổ phần dịch vụ tư vấn Môi trường Hải Âu, 2023) 

Kết quả phân tích nước thải sau xử lý trong 4 quý của năm 2023 cho thấy, 
tất cả các thông số nước thải đều đạt trong mức giới hạn Quy chuẩn QCVN 
28/2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải y tế, Cột B với hệ 
số K=1,2. Qua đó, cho thấy hoạt động của hệ thống xử lý nước thải của cơ sở ổn 
định và xử lý hiệu quả. 

Kết quả quan trắc nước thải quý I/2024: 

Bảng 5.3. Kết quả quan trắc nước thải năm 2024 

TT Các chỉ tiêu ĐVT Kết quả 
QCVN 

28:2010/BTNMT 
(Cột B, K = 1,2) 

1 pH - 7,86 6,5 – 8,5  

2 BOD5  mg/l 20 60 

3 COD mg/l 74 120 

4 TSS mg/l 35 120 

5 Amoni mg/l 3,6 12 
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TT Các chỉ tiêu ĐVT Kết quả 
QCVN 

28:2010/BTNMT 
(Cột B, K = 1,2) 

6 Nitrat mg/l 15,2 60 

7 Photphat mg/l 1,9 12 

8 Tổng Coliforms MPN/100ml 3,7x103 5.000 

(Nguồn: Công ty Cổ phần dịch vụ tư vấn Môi trường Hải Âu, tháng 3/2024) 

Kết quả phân tích nước thải sau xử lý trong quý I/2024 cho thấy, các 
thông số nước thải được phân tích đều đạt trong mức giới hạn Quy chuẩn 
QCVN 28/2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải y tế, Cột 
B với hệ số K=1,2. Qua đó, cho thấy hoạt động của hệ thống xử lý nước thải của 
cơ sở được ổn định tốt. Cơ sở tiếp tục duy trì hoạt động quản lý và xử lý nước 
thải đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định. 

2. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với bụi và tiếng ồn 

 Không có 
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CHƯƠNG VI 
CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải 

Bệnh viện Quân Dân y, tỉnh Sóc Trăng đã đi vào hoạt động ổn định và 
được phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 
33/QĐHC-CTUBND ngày 15/01/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về 
việc phê chuẩn báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư xây dựng 
công trình Bệnh viện Quân Dân y, tỉnh Sóc Trăng và đã được Sở Tài nguyên và 
Môi trường kiểm tra hoàn thành công trình bảo vệ môi trường vào ngày 
28/10/2015. Do đó, Cơ sở không thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm. 

2. Chương trình quan trắc chất thải theo quy định của pháp luật 

2.1. Chương trình quan trắc chất thải định kỳ 

 Căn cứ điểm b, khoản 2, Điều 111 của Luật bảo vệ môi trường số 
72/2020/QH14 và điểm b, khoản 1 điều 97, Nghị định số 08/NĐ-CP ngày 10 
tháng 01 năm 2022, cơ sở Bệnh viện Quân Dân y, tỉnh Sóc Trăng không thuộc 
đối tượng phải thực hiện quan trắc nước thải định kỳ. 

2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 

Căn cứ khoản 1 Điều 111 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Điều 97 
Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường thì Cơ sở Bệnh viện Quân Dân y, tỉnh Sóc Trăng không thuộc đối tượng 
phải thực hiện chương trình quan trắc tự động, liên tục đối với nước thải. 

Căn cứ khoản 1 Điều 112 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Điều 98 
Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường thì cơ sở Bệnh viện Quân Dân y, tỉnh Sóc Trăng không thuộc đối tượng 
phải thực hiện chương trình quan trắc tự động, liên tục đối với bụi, khí thải công 
nghiệp. 

2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự 
động, liên tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề 
xuất của chủ cơ sở. 

 Chủ cơ sở đề xuất thực hiện quan trắc định kỳ về nước thải, chất thải rắn 
thông thường và chất thải nguy hại. 

* Quan trắc nước thải  

- Vị trí quan trắc nước thải: Tại hố ga sau bể khử trùng của Hệ thống xử lý 
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nước thải tập trung của bệnh viện. 

 - Tọa độ thu mẫu: Hệ VN 2000, kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 60 đo 
được như sau: X = 1060354; Y = 550799. 

 - Tần suất quan trắc: 6 tháng/lần. 

 - Thông số quan trắc: pH, BOD5, COD, TSS, Sunfua (tính theo H2S), 
Amoni (Tính theo N), Nitrat, Photphat, Dầu mở động thực vật và tổng Coliform. 

- Quy chuẩn so sánh: Theo QCVN 28/2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 
thuật Quốc gia về nước thải y tế, Cột B, Cmax, K=1,2. 

* Quan trắc chất thải rắn thông thường 

 Chất thải rắn thông thường (chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn công 
nghiệp thông thường): Chủ cơ sở giám sát tổng lượng chất thải rắn phát sinh 
theo kết quả giám sát thể hiện bằng cách lập Nhật ký theo dõi hàng ngày (hàng 
tháng) hoặc thể hiện qua Hợp đồng thu gom với đơn vị có đủ chức năng để thu 
gom, vận chuyển, xử lý. 

 - Vị trí giám sát: Khu vực lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn 
thông thường; 

 - Nội dung giám sát: khối lượng, thành phần;  

 - Tần suất giám sát: hàng ngày. 

* Quan trắc chất thải nguy hại 

 Chủ cơ sở giám sát tổng lượng chất thải nguy hại phát sinh theo kết quả 
giám sát thể hiện bằng cách lập Nhật ký theo dõi hàng tháng hoặc thể hiện qua 
Hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý với đơn vị có đủ chức năng. 

 - Vị trí giám sát: Khu vực lưu giữ chất thải rắn nguy hại; 

 - Nội dung giám sát: khối lượng, thành phần, chứng từ chuyển giao;  

 - Tần suất giám sát: hàng ngày. 

 * Giám sát bức xạ  

 Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT 
ngày 09/06/2014 và Thông tư số 13/2018/TT-BKHCN ngày 05/09/2018 về việc 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-
BYT ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và 
Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế.   
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 Tần xuất giám sát: 06 tháng/lần 

* Kinh phí thực hiện 

 Kinh phí thực hiện về quan trắc môi trường hàng năm của Cơ sở Bệnh 
viện Quân Dân y, tỉnh Sóc Trăng cụ thể như sau: 

     Bảng 6. 1. Dự kiến kinh phí thực hiện quan trắc môi trường          ĐVT: Đồng 

STT 
Danh mục quan trắc môi trường  

hằng năm 
Kinh phí thực hiện  

1 
Giám sát chất thải nguy hại, sinh hoạt và CTR 
công nghiệp thông thường 

10.000.000 

2 Giám sát nước thải 10.000.000 

 Tổng cộng 20.000.000 
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CHƯƠNG VII 
KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA 

VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

 

Trong quá trình hoạt động Bệnh viện Quân Dân y, tỉnh Sóc Trăng luôn 
tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và Triển khai 
thực hiện các nội dung theo hồ sơ Đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được phê 
duyệt. Trong năm 2022 và 2023 Đơn vị chưa được kiểm tra, thanh tra về bảo vệ 
môi trường. 

Trong quá trình hoạt động Đơn vị thực hiện tốt công tác bảo vệ môi 
trường tại cơ sở như thu gom và xử lý chất thải và vận hành hệ thống xử lý nước 
thải ổn định tốt đảm bảo theo quy định; hoạt động kiểm soát môi trường nội vụ 
được đảm bảo ổn định, an toàn.     
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CHƯƠNG VIII 
CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

 

Bệnh viện Quân Dân y, tỉnh Sóc Trăng cam kết như sau: 

- Cam kết về tính chính xác trung thực của hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép 
môi trường. 

- Công tác quản lý môi trường, kiểm soát ô nhiễm môi trường và an toàn 
lao động sẽ được ưu tiên hàng đầu trong suốt quá trình hoạt động của cơ sở. 

- Trong quá trình hoạt động sẽ thực hiện tốt chương trình quản lý và kiểm 
soát ô nhiễm môi trường như đã đề xuất trong hồ sơ đề nghị cấp phép môi 
trường của Cơ sở. 

- Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật 
về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan:  

 + Chất thải rắn phát sinh tại Cơ sở được thu gom phân loại tại nguồn và 
xử lý đúng quy định.  

 + Chất thải sinh hoạt chuyển giao cho đơn vị có chức năng thu gom, xử 
lý;  

 + Chất thải rắn công nghiệp thông thường được quản lý thu gom, vận 
chuyển và xử lý đáp ứng Nghị định 08/2022/NĐ-CP và Thông tư số 
02/2022/TT-BTNMT. 

 + Chất thải nguy hại sẽ được thu gom, lưu trữ và xử lý đúng theo Thông 
tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, 
tiếp tục thực hiện ký hợp đồng với đơn vị chức năng thu gom, vận chuyển và xử 
lý CTNH theo đúng quy định.  

 + Đảm bảo vận hành hệ thống Xử lý nước thải của Bệnh viện đạt Cột B 
QCVN 28:2010/BTNMT với K = 1,0 trước khi đấu nối vào cống thoát nước 
chung của Thành phố trong suốt quá trình hoạt động của Bệnh viện;  

 +  Quản lý các chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động của Bệnh viện 
bảo đảm các yêu cầu về vệ sinh môi trường và theo đúng các quy định pháp luật 
về bảo vệ môi trường; Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26 thang 11 năm 
2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi 
khuôn viên cơ sở y tế; 
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 + Bảo đảm an toàn bức xạ đối với thiết bị bức xạ; phòng đặt thiết bị bức 
xạ; vận hành thiết bị bức xạ; ứng phó sự cố bức xạ theo quy định tại Thông tư 
liên tịch số 13/2014/TTLTBKHCN-BYT ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về bảo đảm 
an toàn bức xạ trong y tế (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 13/2018/TT-
BKHCN ngày 05 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ) 
và các quy định pháp luật khác có liên quan;  

- Cam kết thực hiện chương trình Quản lý và Giám sát môi trường định kỳ 
theo quy định của pháp luật về Bảo vệ môi trường. 

- Cam kết đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường do các sự cố môi 
trường xảy ra trong quá trình hoạt động của Cơ sở./. 

 











































































































 

 

SƠ  ĐỒ  HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC  MƯA VÀ NƯỚC THẢI 

ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN LINH 

GHI CHÚ: 

 

                  : Hệ thống cống BTCT D400 – D600 thoát nước mưa 

                  : Hệ thống mương hở BTCT D300 – D400 thoát nước mưa 

                   : Hệ thống ống PVC Ф 60mm – 110mm thu gom nước thải 

                   : Hệ thống cống BTCT D400 thoát nước thải 

Vị trí đấu nối 
nước thải 

Vị trí đấu nối 
nước mưa 

Hệ thống xử 

lý nước thải 
nước thải 



 

 

VỊ TRÍ THU 

MẪU NƯỚC 

THẢI 

ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN LINH 

GHI CHÚ: 

 

                  : Hệ thống cống BTCT D400 – D600 thoát nước mưa 

                  : Hệ thống mương hở BTCT D300 – D400 thoát nước mưa 

                   : Hệ thống ống PVC Ф 60mm – 110mm thu gom nước thải 

                   : Hệ thống cống BTCT D400 thoát nước thải 

Vị trí đấu nối 
nước thải 

Vị trí đấu nối 
nước mưa 

Hệ thống xử 

lý nước thải 
nước thải 

SƠ ĐỒ VỊ TRÍ THU MẪU NƯỚC THẢI 



 

VỊ TRÍ THU 

MẪU GIÁM 

SÁT NƯỚC 

THẢI 

ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN LINH 

GHI CHÚ: 

 

                  : Hệ thống cống BTCT D400 – D600 thoát nước mưa 

                  : Hệ thống mương hở BTCT D300 – D400 thoát nước mưa 

                   : Hệ thống ống PVC Ф 60mm – 110mm thu gom nước thải 

                   : Hệ thống cống BTCT D400 thoát nước thải 

Vị trí đấu nối 
nước thải 

Vị trí đấu nối 
nước mưa 

Hệ thống xử 

lý nước thải 
nước thải 

SƠ ĐỒ VỊ TRÍ THU MẪU GIÁM SÁT NƯỚC THẢI 




